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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI, NHẤT LÀ GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG”
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Chương trình số 09-Ctr/TU ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Tỉnh ủy Kiên Giang về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Kiên Giang về triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về đầu tư phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 100/TTr-SGTVT ngày 10 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” (đính kèm Đề án).

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải (03b);
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P.KT, P.TH;
- Lưu: VT, cvquoc (01b).
	CHỦ TỊCH




Lâm Minh Thành


ĐỀ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI, NHẤT LÀ GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 542/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Phần I
MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Thời gian qua nền kinh tế của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh trong Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); phát huy tốt vai trò động lực của thành phố Rạch Giá, Phú Quốc và Hà Tiên. Thực hiện 3 khâu đột phá: Công tác phát triển nguồn lực được quan tâm chỉ đạo; phát triển đảo Phú Quốc trở thành động lực phát triển của tỉnh để đạt những kết quả quan trọng; tranh thủ nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, tranh thủ hỗ trợ của trung ương và huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm có tính kết nối, lan tỏa được đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát triển giao thông vận tải có vai trò rất quan trọng, có tác động sâu rộng, gắn bó mật thiết và thúc đẩy sự phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Chính phủ đã phê duyệt các quy hoạch: Đường bộ, đường thủy, cảng biển, hàng không; do đó, kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh cần phải có sự đầu tư cho phù hợp.

Tỉnh đã có một số định hướng mới về phát triển kinh tế - xã hội, do đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông cần có sự đầu tư hợp lý, hiệu quả hình thành các trục giao thông động lực gắn kết các khu vực phát triển của tỉnh trong tương lai, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, làm động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.

Vì vậy, việc xây dựng Đề án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” là rất cần thiết nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 182/KH-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 tỉnh Kiên Giang.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về “huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả”;

- Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình số 09-Ctr/TU ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Tỉnh ủy Kiên Giang về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt đề cương và dự toán Đề án.

III. PHẠM VI ĐỀ ÁN
- Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bao gồm 03 thành phố (Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc) và 12 huyện (Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Phú Quốc, Kiên Hải).

- Nghiên cứu tính kết nối với các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần II

HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH KIÊN GIANG
I. HIỆN TRẠNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
1. Hệ thống giao thông đường bộ

Tổng chiều dài mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh 12.047km, tỷ lệ nhựa hóa (bê tông hóa) bình quân đạt 72,88%, bao gồm: Đường bộ quốc gia có 06 tuyến
. Đường tỉnh có 24 tuyến đường với tổng chiều dài hiện trạng 684,59km, tỷ lệ nhựa (bê tông) hóa đạt 93,13%. Đường huyện có 87 tuyến đường, với tổng chiều dài 729,49km, tỷ lệ nhựa (bê tông) hóa đạt 97,19%. Đường đô thị với 665 tuyến dài 738,10km, đã được nhựa (bê tông) hóa 100%; Đường xã (GTNT) tổng chiều dài 9.565km, tỷ lệ cứng hóa đạt 66,54% tổng số km đường GTNT trên địa bàn.

Bến xe có 09 bến xe khách: 02 bến loại 1, 01 bến loại 3, 04 bến loại 4, 01 bến loại 5 và 01 bến loại 6. Bến xe tỉnh Kiên Giang và bến xe Hà Tiên là 2 bến xe liên tỉnh chính, hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

2. Hệ thống giao thông đường thủy:

Hệ thống đường thủy trên địa bàn tỉnh với tổng chiều dài 2.718,5 km, trong đó: trung ương quản lý 21 tuyến với tổng chiều dài 427,5km; tỉnh quản lý 74 tuyến với tổng chiều dài là 1.122,1km; địa phương quản lý: 1.168,9 km. Hệ thống cảng bến thủy: Cảng biển
, Cảng thủy nội địa
, Bến thủy nội địa
 và Bến tàu khách
.

3. Hệ thống cảng hàng không:

Hiện có 02 cảng hàng không đang hoạt động khai thác, trong đó: Cảng Hành khách quốc tế Phú Quốc đáp ứng khai thác loại máy bay A321; Cảng hàng không Rạch Giá đáp ứng khai thác loại máy bay ATR72, F70.

II. Kết quả thực hiện đề án trong giai đoạn 2016-2020

1. Kết quả thực hiện:

Trong giai đoạn 2015-2020, tham mưu trình UBND tỉnh nhiều giải pháp trong công tác huy động nguồn lực đầu tư có nhiều cố gắng, tổng lượng vốn huy động thực hiện đạt 72,27% kế hoạch huy động (khoảng 21.224 tỷ/29.368 tỷ đồng). Hệ thống đường huyện, thị xã, thành phố đã triển khai hoàn thành và đưa vào khai thác được 43/24 dự án với tổng chiều dài 187/115km đường, với tổng vốn đầu tư huy động được là 5.092/4.086 tỷ đồng, đạt 124,62% kế hoạch vốn. Tổng các nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển GTNT là 1.777 tỷ/1.640 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 108,35% kế hoạch; triển khai Hợp phần Local Road Assets Management Project - LRAMP trên địa bàn tỉnh được 68 cầu/122 cầu, tổng chiều dài 1.425m dài cầu, với tổng vốn huy động được là 120 tỷ đồng, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 68 cầu. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Giao thông vận tải trong việc triển khai thực hiện Dự án “tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi” và hoàn thành đưa vào sử dụng với quy mô 06 làn xe. Đã triển khai đầu tư xây dựng 473km/351km và 9.974m/6.284m dài cầu trên các tuyến đường tỉnh và đường huyện. Tập trung xây dựng các tuyến đường nông thôn mới, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và kết nối hợp lý với mạng lưới đường tỉnh và quốc lộ, khối lượng đường giao thông nông thôn (GTNT) được xây dựng mới 1.986km/1.640km nâng tổng số km đường GTNT trên toàn tỉnh được nhựa và bê tông hóa là 6.365,3/7.084 km đạt 90%. Tiếp tục xây dựng các hạng mục Cảng biển Hành khách quốc tế Phú Quốc; tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị phát triển đường bay trực tiếp từ các quốc gia, địa bàn trọng điểm đến Phú Quốc nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế. Các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển giao thông vận tải và các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển giao thông được ban hành nên trong công tác chỉ đạo thực hiện gặp nhiều thuận lợi. Cơ sở hạ tầng giao thông thời gian qua đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, hệ thống giao thông nông thôn ngày càng được phát triển, từng bước kết nối giao thông đồng bộ từ nông thôn đến hệ thống giao thông quốc gia.

Với kết quả đạt được đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (tiêu chí thứ 2: Giao thông), đến nay có 111/116 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Sản lượng vận tải tăng bình quân hàng năm từ 9% đến 10%; xây dựng điểm đỗ xe trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được thuận tiện và nhanh chóng.

2. Tồn tại, hạn chế:

- Việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông tuy có nhiều cố gắng, tuy nhiên nguồn vốn huy động đạt khoảng 73% kế hoạch.

- Sự phối hợp giữa các ngành và địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn nhiều hạn chế, làm kéo dài tiến độ thi công các công trình, phát sinh chi phí đầu tư.

- Việc thu hút nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) còn hạn chế (chiếm khoảng 10% tổng các nguồn vốn).

- Các tuyến đường tỉnh, đường huyện, cảng biển, cảng thủy nội địa cần thiết phải được đầu tư tuy nhiên chưa được đầu tư theo quy hoạch.

- Một số các dự án PPP các nhà đầu tư chậm triển khai (Cảng Hòn Chông, Vịnh Đầm, Bãi Vòng...), làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với những thành tựu đạt được cùng với những tồn tại, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông là thách thức và áp lực không nhỏ trong bối cảnh hiện nay. Để vượt qua những thách thức, thời gian tới cần tập trung một số giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Phần III

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH KIÊN GIANG
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
- Phát triển hạ tầng giao thông vận tải phải đi trước một bước, làm tiền đề phát triển kinh tế - xã hội;

- Phát triển hạ tầng giao thông vận tải phải phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt các điểm tập trung dân cư, vùng sản xuất nông, lâm nghiệp, khu công nghiệp, đầu mối giao thông, khu du lịch...Đồng thời phải đảm bảo phục vụ an ninh quốc phòng;

- Lấy hạ tầng giao thông quốc gia làm trọng tâm cơ bản, phát triển kết nối với hệ thống giao thông tỉnh với hệ thống giao thông Quốc gia và các tỉnh trong khu vực;

- Có tầm nhìn chiến lược lâu dài, xây dựng hệ thống giao thông liên hoàn kết nối hợp lý giữa các trục quốc lộ, đường tỉnh với các đường huyện... Coi trọng phát triển giao thông nông thôn;

- Về vận tải tổ chức phân công luồng tuyến hợp lý đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của Nhân dân. Đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn trong mọi tình huống và phối hợp tốt giữa các tuyến liên tỉnh, tuyến nội tỉnh;

- Giao thông vận tải là ngành sản xuất đặc biệt vừa mang tính phục vụ vừa mang tính kinh doanh, không chỉ xét hiệu quả kinh tế, mà cần xét đến yếu tố phục vụ dân sinh;

- Phát triển kết cấu hạ tầng GTVT phải gắn với công tác quản lý bảo trì;

- Trên cơ sở phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển hệ thống GTVT đường bộ;

- Đảm bảo môi sinh và môi trường bền vững. 
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu dài hạn

- Xây dựng phương án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, hợp lý, giữa đường bộ, đường thủy, đường biển và đường hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày một gia tăng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hạn chế ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Phối hợp tích cực để Trung ương sớm đầu tư đường cao tốc, nâng cấp mở rộng các tuyến quốc lộ; xây dựng các tuyến đường bộ ven biển và các dự án đường bộ mang tính liên kết vùng; nạo vét các tuyến đường thủy và luồng vào hải cảng do Trung ương quản lý; nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không trên địa bàn.

- Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp với khả năng nguồn lực của tỉnh; sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn vốn, nâng cao chất lượng khai thác. Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về định hướng phát triển ngành và liên kết vùng.

2. Mục tiêu ngắn hạn

- Xác định kế hoạch đề xuất chủ trương và triển khai đầu tư, nội dung ưu tiên, phân kỳ nguồn vốn đầu tư để phát triển giao thông vận tải làm cơ sở cho việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông của tỉnh đến năm 2025. Xây dựng các tuyến đường bộ quan trọng nối liền các trung tâm, từ tỉnh xuống huyện và từ huyện về xã; các tuyến đường khu kinh tế, đường bộ dọc biên giới và hệ thống giao thông tỉnh; đầu tư xây dựng hải cảng, bến thủy và hệ thống giao thông tỉnh... nhằm đáp ứng tối thiểu nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

- Hình thành được cơ cấu đầu tư hợp lý giữa xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông; kết hợp giữa giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

- Tăng cường năng lực quản lý chuyên ngành giao thông, khuyến khích các thành phần tư nhân cùng tham gia đầu tư phát triển xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
1. Tổng vốn đầu tư

- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 khoảng 26.839 tỷ đồng, chi tiết như sau:

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 11.446 tỷ đồng

+ Nguồn vốn ngân sách địa phương: 7.572 tỷ đồng

+ Huy động NĐT (đầu tư trực tiếp): 7.821 tỷ đồng

(Kèm theo bảng chi tiết danh mục tổng vốn đầu tư xây dựng và khối lượng thực hiện).

2. Kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025

2.1. Hệ thống đường quốc gia đi qua địa bàn tỉnh: Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; nâng cấp cải tạo tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2.2. Hệ thống đường tỉnh: triển khai hoàn thành các dự án ĐT.966 (Thứ Hai - Công Sự); ĐT.975B (Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và nhánh nối với đường trục Nam - Bắc); đường ven sông Cái Lớn (đoạn An Biên - U Minh Thượng); Nâng cấp đường vào Khu căn cứ Tỉnh ủy ở U Minh Thượng; Xây dựng mới 07 cầu trên tuyến ĐT.964; Cầu Mỹ Thái (vượt kênh Rạch Giá - Hà Tiên; đường tỉnh ĐT.963B; đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất. Triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.963 (đoạn QL80 - Vị Thanh qua huyện Tân Hiệp và huyện Giồng Giềng); cầu U Minh Thượng trên ĐT.965.

2.3. Hệ thống đường huyện, đường đô thị: Đầu tư một số tuyến đường huyện, đường đô thị đã được bố trí vốn đạt cấp theo quy hoạch gồm: 67km đường huyện, 45km đường đô thị (chi tiết phụ lục kèm theo).

2.4. Giao thông nông thôn: Triển khai Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 23/12/2021 về đầu tư phát triển Giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phấn đấu đến cuối năm 2024 có 100% số xã đạt tiêu chí số 2 về xây dựng Nông thôn mới (về giao thông). Dự kiến đầu tư có 1.200km đường GTNT được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cải tạo khoảng 1.100km đường hiện hữu; Nâng tổng chiều dài đường GTNT trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 lên 7.652/9.656km, đạt tỷ lệ 80% số Km đường GTNT được quy hoạch.

2.5. Hạ tầng du lịch: tiếp tục triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các khu du lịch theo kế hoạch đã được phê duyệt (chi tiết phụ lục kèm theo).

2.6. Hạ tầng đường thủy nội địa: phát triển hệ thống giao thông đường thủy gắn với các cảng sông, cảng biển; đầu tư nạo vét một số tuyến đường thủy quan trọng để phục vụ nhu cầu vận tải. Kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa đầu tư xây dựng nâng cấp cảng bến thủy nội địa và quản lý bến theo quy hoạch. Lắp đặt hệ thống báo hiệu, nạo vét cục bộ từng đoạn tuyến nhằm nâng cao năng lực vận tải thủy nội địa địa phương (chi tiết phụ lục kèm theo).

2.7. Hạ tầng Hàng hải: đầu tư hệ thống cảng biển theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục kêu gọi đầu tư hoàn thành Cảng Hành khách quốc tế Phú Quốc; Cảng Bãi Vòng - Phú Quốc; Cảng Mũi Đất Đỏ - Phú Quốc; Cảng Hòn Chông.

2.8. Hạ tầng Hàng không: kêu gọi đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá; Đầu tư đường hạ cất cánh số 2 và nhà ga hành khách T2 cảng hàng không Phú Quốc.

2.9. Hạ tầng trung tâm Logistics: kêu gọi đầu tư xã hội hóa Trung tâm Logistics tại tỉnh Kiên Giang theo quy hoạch.

2.10. Danh mục công trình, dự án trọng điểm cần tập trung ưu tiên chỉ đạo thực hiện:

- Về đường bộ: triển khai xây dựng tuyến Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh Kiên Giang 17km; nâng cấp, cải tạo tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài 26,3km. Hoàn thành đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh Kiên Giang khoảng 143km; nâng cấp, mở rộng đường ĐT.963 (đoạn QL80 - Vị Thanh) khoảng 41km và các dự án chuyển tiếp hoàn thành như: ĐT.966 (Thứ Hai - Công Sự); ĐT.975B (Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và nhánh nối với đường trục Nam - Bắc); đường ven sông Cái Lớn (đoạn An Biên - U Minh Thượng); nâng cấp đường vào Khu căn cứ Tỉnh ủy ở U Minh Thượng; xây dựng mới 07 cầu trên tuyến ĐT.964; cầu Mỹ Thái (vượt sông Rạch Giá - Hà Tiên; đường tỉnh ĐT.963B; cầu U Minh Thượng trên ĐT.965. Xây dựng 2.300km đường GTNT (trong đó: xây dựng mới 1.200km; nâng cấp, cải tạo 1.100km đường hiện hữu).

- Đường thủy nội địa: Cảng Hà Tiên; cảng Nam Du, huyện Kiên Hải; cảng Thổ Châu, Phú Quốc; cảng Xẻo Nhàu, huyện An Minh.

- Cảng biển: Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc; cảng Bãi Vòng; cảng Hòn Chông; cảng Rạch Giá.

- Hàng không: kêu gọi đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá; đầu tư đường hạ cất cánh số 2 và nhà ga hành khách T2.

- Về trung tâm Logistics: Nghiên cứu kêu gọi đầu tư xã hội hóa Trung tâm Logistics tại tỉnh Kiên Giang theo quy hoạch.

Phần IV

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH KIÊN GIANG
1. Giải pháp về thể chế, chính sách phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

- Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh với các chương trình, hành động cụ thể của các ngành, các cấp.

- Công bố rộng rãi danh mục, kế hoạch đầu tư đến năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo, kể cả các danh mục kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp và vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để định hướng cho các nhà đầu tư (NĐT) lựa chọn và làm cơ sở cho việc huy động các nguồn vốn đầu tư.

- Tập trung rà soát, xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải, nhằm đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. Chú trọng tạo quỹ đất hợp lý cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

- Chủ động lập đầy đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng, huy động các nguồn vốn trong và ngoài tỉnh để đầu tư xây dựng. Tranh thủ các nguồn vốn, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm lợi ích thỏa đáng của nhà đầu tư. Sử dụng có hiệu quả kinh phí sự nghiệp giao thông, từng bước đưa công tác bảo trì đường bộ theo kế hoạch thành một nhiệm vụ không thể thiếu trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

- Tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng các công trình giao thông, đặc biệt là các công trình trọng điểm của tỉnh.

- Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi.

- Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ thủ tục xây dựng cơ bản, chất lượng dự án, thiết kế và chất lượng công trình, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông.

2. Giải pháp về nguồn vốn và huy động vốn

- Đề nghị Trung ương hỗ trợ và đầu tư hệ thống giao thông quan trọng có tính liên kết vùng như: các tuyến cao tốc, nâng cấp các tuyến quốc lộ hiện hữu, đường bộ ven biển, các tuyến đường trục theo quy hoạch, hạ tầng cảng biển, cảng thủy nội địa, hàng không.

- Cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông dưới nhiều hình thức: ngân sách nhà nước (bao gồm cả ODA), xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT); hợp tác công tư PPP; chuyển nhượng quyền kinh doanh khai thác, khai thác quỹ đất và các dịch vụ liên quan... để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

- Kêu gọi xã hội hóa đầu tư hệ thống cảng bến đường bộ, đường thủy, thực hiện cơ chế nhà nước giao chủ trương cho nhà đầu tư trực tiếp thực hiện.

- Tăng mức đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông bằng ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ hàng năm đạt 5-7% GDP, trong đó ưu tiên cho những công trình trọng điểm có ý nghĩa thúc đẩy phát triển.

- Thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA. Đẩy mạnh vận động các nhà tài trợ tiếp tục cung cấp ODA để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình lớn, có sức lan tỏa, tạo ra đột phá lớn.

3. Giải pháp về phát triển vận tải

- Nghiên cứu tái cơ cấu vận tải toàn ngành để phát triển hài hòa hợp lý các phương thức vận tải, đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng và vận tải phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với các hình thức phù hợp.

- Xây dựng hệ thống giá cước, phí, lệ phí để Nhà nước làm công cụ điều tiết vĩ mô, định hướng cho việc phát triển hợp lý các phương thức vận tải.

- Phát triển đa dạng các loại hình vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải, đảm bảo chất lượng, nhanh chóng, an toàn, tiện lợi, tiết kiệm chi phí xã hội. Phát triển mạnh vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics trong vận tải hàng hóa.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra định kỳ chất lượng phương tiện và chất lượng dịch vụ vận tải, đặc biệt là đối với vận tải hành khách. Phát triển các tổ chức, hiệp hội bảo vệ quyền lợi khách hàng.

4. Giải pháp về công nghệ và khoa học

- Nghiên cứu ứng dụng tốt các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm (TCVN và TCN) về giao thông và xây dựng của Việt Nam đang hiện hành...trong công tác khảo sát, thiết kế, chú trọng sử dụng công nghệ và vật liệu mới thi công, quản lý khai thác trong dự án xây dựng công trình giao thông.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác và bảo trì đối với các cảng biển, đặc biệt là các cảng biển nước sâu, cảng biển quốc tế.

- Nghiên cứu ứng dụng kết cấu mặt đường cũ sử dụng công nghệ tái chế nóng mặt đường bê tông nhựa nóng phù hợp với điều kiện tại tỉnh Kiên Giang; nghiên cứu lựa chọn kết cấu và vật liệu cho kết cấu áo đường mềm trên các tuyến giao thông nông thôn có tải trọng nặng, lưu lượng lớn phù hợp với điều kiện địa phương.

5. Giải pháp về tổ chức quản lý

- Triển khai các giải pháp, chính sách đào tạo, phát triển nguồn lực: đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học, học viện và cao đẳng chuyên ngành, bồi dưỡng nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và viên chức ngành Giao thông vận tải. Tăng cường sự phối hợp và gắn kết giữa các công ty, tổ chức sử dụng nguồn nhân lực với các cơ sở đào tạo, huấn luyện để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo; có chính sách tiền lương và các chế độ ưu đãi đối với người lao động trong điều kiện lao động đặc thù của ngành giao thông vận tải.

- Các giải pháp, chính sách về đảm bảo an toàn giao thông: triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông. Nâng cao ý thức chấp hành luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức thẩm định an toàn giao thông đối với tất cả các công trình nâng cấp và xây dựng mới, tăng cường áp dụng các công nghệ hỗ trợ và kiểm soát giao thông tiên tiến; nâng cấp chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý người điều khiển phương tiện vận tải; chất lượng kiểm định phương tiện cơ giới.

- Các giải pháp, chính sách về bảo vệ môi trường: Thực hiện các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Chủ động đối phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu tác động đến kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

Phần V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giao thông vận tải

- Hoàn thiện phương án phát triển giao thông trong quy hoạch tỉnh, hướng tới phát triển hài hòa, kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải đường bộ, đường thủy..., kết nối các cảng biển, nhà ga, các khu công nghiệp, khu kinh tế, các cửa khẩu, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đẩy mạnh phát triển vận tải hành khách công cộng; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án sau khi được phê duyệt.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng dự án từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát... tránh thất thoát, lãng phí.

- Tập trung chỉ đạo và thực hiện hoàn thành các dự án đang triển khai và chuẩn bị triển khai trong giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch.

- Tích cực, chủ động, phối hợp với các ngành, địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, để đảm bảo tiến độ dự án.

- Tham mưu huy động các nguồn vốn (ngân sách nhà nước, ODA, PPP...), để sớm đầu tư các công trình trọng điểm, cấp thiết.

- Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện từng nội dung của Đề án, kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề phát sinh, vướng mắc nhằm thực hiện hoàn thành đề án đạt chất lượng, tiến độ. Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án sau khi hoàn thành.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

Căn cứ vào nội dung Đề án có trách nhiệm triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Đề án, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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� QL.61 (44,011km), QL.63 (77,7km), QL.80 (133,2km), QL.N1 (40,4km), Đường Hồ Chí Minh (đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 26,3km), và Hành lang ven biển (tuyến tránh Rạch Giá 18,55km, Thứ Bảy - Ngã Bát 29,89km) và tuyến Đường bộ ven biển đang đầu tư xây dựng (đã thực hiện 30,8km/196,1km)


� Cảng nước sâu Hòn Chông; Cảng chuyên dùng Bình Trị (huyện Kiên Lương); Khu bến cảng Phú Quốc: Cảng An Thới, Cảng Bãi Vòng, Cảng Đá Chồng, Cảng Vịnh Đầm; Cảng Nam Du (huyện Kiên Hải).


� có 06 cảng đang hoạt động, trong đó có 02 cảng hàng hóa (Cảng Tắc Cậu, cảng Khánh Long), 02 cảng chuyên dùng (Cảng nhà máy xi măng Hà Tiên 2 và cảng than nhà máy xi măng Kiên Lương) và 02 cảng hành khách (Cảng Rạch Giá; Cảng Hà Tiên).


� có 1.298 bến, trong đó bến thủy nội địa và bến khách có phép hiện hữu do Sở GTVT quản lý 668 bến; bến thủy nội địa và bến khách có phép do Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV quản lý 184 bến; bến không phép 446 bến.


� có 26 bến hành khách trong đó có 09 bến có các hoạt động vận tải từ đất liền ra đảo.
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DAU TU XAY DUNG KET CAU HA TANG KINH TE - XA HQI,
NHAT LA GIAO THONG TREN BJA BAN TINH KIEN GIANG

CHUONG 1 TONG QUAN DE AN

1.1. Giéi thiéu vé De an

- Tén D3 4n: Diu tu xay dtmg Kkét chu ha tang kinh té - x4 hdi, nhét 1a giao thong
trén dia ban tinh Kién Giang,. ' : :

- Ten don vi t vAn lap de an: Trung tAm nghlen ciru phét trién giao théng van tai.
- Tén co quan quan ly. So Giao thong van tal.Klen Giang. "
- Giai doan thuc hlen 2021—2025 vi glal doan tlep theo.

1.2. Cin cir lap Péan
- Can ol Nghi quyét Dai hai XIII cia Dang va Nghi quyét Dai hoi XI clia Déng
bd tmh nhiém k¥ 2020-2025; : "
- Cén ctr Chuong trinh hanh dong s6 09/CTr/TU ngdy 15/4/2021 cia Tinh 1y
Kién Giang vé chuorng trink hanh dong cia Ban Chép hanh Pang b tinh thyuc hién Nth_A
_quyét Pai hoi XIII cua Dang va Nth quyét DPai h01 XI cua Dang b6 tinh, nhlem ky
2020-2025.

- Cén cur Quyet dinh sé 1968/QD-UBND ngdy 10/8/2021 phé duyét ¢& cuong va
| du toan d& an “Péu tu xay dung kt_:t céu ha ting kinh té - xa hoi ddng bd nhit 13 giao
théng trén dia ban tinh Kién Giang”.

- Cin ¢t K& hoach sb 182/KH-UBND, ngay 04 thang 10 nim 2021 cia UBND
tinh Kién Giang vé ; Tnen khai thuc hién Ké hoach phat trién kinh t& — x4 hoi 05 nim
‘2021 -2025 tinh KlCIl Glang, '

_-_Cac--van ban khéc lién (juan'.
1.3. St cén thiét phﬁi xiy dyng dé 4n

o =Vitd dla ly cia Kién Giang c6 tiém nang 16m cho phat trién kinh té-x3 hoi, 1a _
cira ngo huéng ra bién T4y cia tinh cfing nhu cia khu vyc Dong bing song Ciru Long.
- Vivéy, Kién Giang ¢6 dlcu kién thuin loi dé phat trlen kinh té bién, ddo va giao lru véi
céc nudc trong khu vuc va quoc t€ v6i cdc nganh miii nhon nhu du lich, throng mai;
* dich vu cong nghiép Va nubi trdng thiy san... Trung tim tinh 12 thanh phd Rach Gia,
_cAch thanh phé Hd Chi Minh 250 km v& phia Tay. Hé théng giao thong van tii tinh Kién
~ Giang c6 ¢Ac loai hinh vén tai nhu: dudmg bd, dudng thuy va duong hang khong, hién
dang chiém ty trong rit 16n trong viéc phuc vu nhu chu vin chuyén hanh khéch va vin
tai hang héa di c4c tinh khu vize Pdng bing Séng Ciru Long, ving Péng Nam bd, mién
khac trong nuéc. Phét trién giao théng vén tai c6 vai trd rit quan trong, c¢6 tac dong siu
rong, gén b mat thiét va thic ddy s phat trién két chu ha ting kinh & - x4 hdi néi
chung va linh vuc giao théng néi ri€ng.

- TRUNG TAM NGHIEN CUU PHAT TRIEN GIAO THONG VAN TAI 1
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DAU TU XAY DUNG KET CAU HA TANG KINH TE - XA HOI,
NHAT LA GIAO THONG TREN PJA BAN TINH KIEN GIANG

, Quy hoach phat trién giao thong van tai tinh Kién Giang dén ndm 2020 va tim

nhin sau nim 2020 duoc Uy ban nhin dén tinh phé duyét tai Quyét dinh sb 2784/QB—

- UBND ngay 30/12/2014 da gop phan quan trong trong viéc dinh hudng phat tnen quan

1y va xdy dung céc cdng teinh két chu ha tang glao thong trén dia ban tinh, xay dlmg cac

. co ché, chmh sach nhim huy déng cac nguon vbn déu fur. Trong nhitng ndm qua, mac du

" ngudn vén ngén séch con han che nhu'ng tinh dd chi dong dua ra cdc chuong trinh va dé

“4n, huy dong c4c ngudn vén tlen dan tur manh mé vio cic du 4n phit trién két ciu ha

" tAng giao thong theo quy hoach va da dat duge mot sb két qua tich cyc. Két cAu ha thng

giao théng da dugc phit trién, gép phan vao sy phat trién kinh té - x4 hi va kéo gidm

" fai nan giao. thong trén dia ban tinh trong thoi gian qua. Tuy nhién, do-nhiéu nguyén

 nhén khé khéin vé& ngudn vén dhu tu, céc chinh sich quan ly vé xAy dung va dét dai, da

gay trér ngal cho sir phét trién ha ting giao.thong trén dia ban tinh. Céc du 4n d4u tu phat

- trién két ciu ha tAng giao thong, dic biét 13 c4c dy 4n thiét yéu trén dia ban, van tai hanh

khéch cong cong khéi luorng 16m, giao thong tinh,... chua hoan thanh dAu tur theo quy

hoach, do:tién db thuc hién chim va khéng dat muc tidu ké hoach & ra. V6i quy mé dén

_"sb va mat do dan cu ngiy cing ting, kéo theo 12 su phat trién ciia cac phuong tién c

nhén va nhing khé khin bit cip trong viée td chirc van tai hanh khach cong cdng; tinh

trang Un tic giao théng cuc bd chc tuyén truc chinh trén dia ban thanh phd Rach Gta,

. Phu Quéc, ctra ngd duwong bd ra vdo sin bay, khu vyc cang Rach Gi4,... dc biét trong
céc dip cao diém nhu L& Tét, 1am anh huéng dén sy phat trién kinh té - xa hi cta Tinh.

- Chinh phu di phé duyét 04/05 quy hoach chuyén nginh cia nganh Giao théng
vén tai trong d6 dinh huéng phat trién két ciu ha ting giao théng dudng b, du'(mg thiy,
hang hai va hang khéng c¢6 lién quan dén tinh Kién Giang c6 nhimg thay déi. Do d6, két
cau ha ting giao thdng clia Tinh cin phai ¢6 st diéu chinh phil hop nhim tao ra hé thong
giao thong dong b6 va lién hoan.

-Nham tiép tuc ting cudmg dAu tu phat trién két cfu ha ting giao thong, khing
dinh “hé thong giao thong Ia mach mdu, hién nay dang bi tic nghen Pé 16i kéo céc

: nganh kinh té khac giao thong phal di trude mot budc, phat trién nhanh hon, bén vu’ng
hon tao tlcn aé phat trién kinh té - x& hoi. Viéc tap trung dau tir phat trién két cAu ha
ting glao thong ¢6 trong tam, trong diém, két ndi gm’a cac trung tim kinh té 16n, gitra
c4c dau mébi giao thong ¢ira ngd s& gbp phén téi co céu hop 1y linh vyrc van tai, bao dam
k&t ndi hai hoa, phat huy thé manh cila timg phwong thirc vén tai; 1dm gidm chi phi vén
tai, ning cao higu qua, chét lu’orng dich vu vén tai.

Vi vay, viéc xdy dung Dé an “Pidu tw xdy dung két ciu ha tang kinh t¢ - xi
hoi, nhit I giao thong trén dia ban tinh Kién Giang” 1a rét cAn thiét nhim x4y dimg
muc tiéu, ké hoach, giai phép td chirc thyc hién Ké hoach sb 182/KH-UBND, ngay 04
thding 10 nim 2021 | ciia UBND tinh Kién Giang vé : Trién khai thue hién Ké hoach
phit trién kinh 16 —xd hoi 05 nam 2021-2025 tinh Kién Giang.

Dia chi: 92 Nam K3 Khéi Nghia, P.Bén Nghé, Quén 1, TP.H6 Chi Minh
, DT: (848) 38211117  Fax: (848) 38211167
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DAU TU XAY DUNG KET CAU HA TANG KINH TE - XA HOL,
NHAT LA GIAQ THONG TREN DIA BAN TiNH KIEN GIANG

1.4. Muc tiéu nghién citu cia de am.

- Dénh gia hién trang két cAu ha ting giao théng, tinh hinh trién khai Quy hoach
.. phat trién- g1ao théng van tai tinh Kién Giang, giai doan dén nim 2020 va dinh huéng
dén ndm 2030 theo Quyct dinh s6 2784/QD-UBND ngay 30/12/2014 ciia UBND tinh
Kién Glang Tren co’str d6, xdy dung phuong 4n diu tu phat trién két chu ha ting giao
thong mot cach dong b9, hop Iy, gitra dudng bo, dudng thiy, dudiig hang khong nhim
dép 1 ung nhu cAu vén tai hang hoa va hanh khich ngdy mot gia ting, phuc vu phat trién
kinh € - x4 hof, dam bao quéc phong — an ninh, han ché 6 nhlem mdi trrdng, thich img
voi blen dbi khJ. hén va nude blen dang. Cu thé : :

_ Xhe dinh ké hoach d& xudf chi trrong va trién khai ddu tu, ndi. dung wu tién, phan
ky nguon vén dau tu dé phat tnen giao théng vén tai 1dm co so cho viée trién khai céc du
~ é4nha ting giao thong clia tinh dén nim 2025. X4y dung céc tuyen duong bg quan trong

7 nbi hen cic trung thm, tir tinh xubng huyén va tir huyén v& xd; chc tuyén dudmg khu kinh
té, dudng bd doc blen giéi va hé théng giao thong tinh; dau tu xay dung hai cang, bén
thity va hé thong giao théng finh... nhim dap 1 ing t6i thidn nhu ciu phat trién kinh & - xa

“hoi g1a1 ‘doan 2021-2025 va dinh huong dén 2030;

- Phéi hop tich cyc dé Trung wong sém dAu tir durdng cao tbe, ning cip ma rong cic
tuyén quéc 16; x4y dung cic tnyén dudng bd ven bién va cac du 4n duo'ng bd mang tinh
lién két Vilng; nao vét cac tuyén dudng thiy va ludng vao hai cang do Trung wong quén
Iy; néing cép, m& rdng céc cang hing khong trén dia ban.

- D& xudt céc giai phéap, co ché chinh sich khuyén khich phat trién két ciu ha tAng
glao thong phi hop v6i kha ning ngudn Iuc cia tinh; sir dung mdt cach c6 hiéu qua céc
nguon vbn, nang cao chat luo‘ng khai thac. Tao diéu kién thuén 1¢i trong cong tac quan ly
nha nuréce v& dinh huong phét tnen nganh va lién két vimg.

1.5. Pham vi cia de an

- V& khéng gian: Phdt trién két cAu ha ting giao thong trén dia ban tinh Kién
Giang bao gdm 03 thanh pht’;") (Rach Gia, Ha Tién, Phii Quéc) va 12 huyén (Giang
Thanh, Kién Luong, Hon Pét, Chau Thanh, Tan Hiép, Glong Rleng, Go Quao An Bién,
An Minh, U Minh Thuong, Vinh Thufin va Kién Hai). Nghién ctru dén tinh ket nol véi
céc tinh khu vuc Pdng bing Song Ciru Long (An Giang, Cin Tho, Pdng Thép, Hau
Giang, Bac Liéu, So6c Trang, Ca Mau) va thanh phé Hb Chi Minh.

- V& thoi gian: glal doan tir 2021 — 2025 va giai doan tiép theo.
1.6. Pdi trgng nghién ciru.

- Hé théng dwdmg bo: duong cao tbc, cac duong quéo 1§ di qua dia ban tinh;
dwdmg tinh (gdm : hé théng dudng hién c6, dudng ven bién, dudng lién két ving); giao
thong d6 thi (dwdng truc, dudng vanh dai, duong két nbi vao cc khu céng nghiép, bén
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DAU TU XAY DUNG KET CAU HA TANG KINH TE - XA HOL,
NHAT LA GIAO THONG TREN PIA BAN TINH KIEN GIANG

cang, sin bay...); giao théng ving bién d4o; dudng huyén va giao théng néng thén; hé
théng bén bai ddu mbi giao thong, hé théng didm dimg db xe (giao thong tinh).
- He théng dlro'ng thuy ndi dia, dwong bién va hang khong.

- Vé phit trién van tai: TS chirc vén tai hanh khéch, hang héa (gom vin 4
'duong b6, dudng thuy n01 dla hang hai va hang khéng) va loglstms '

Bja chi: 92 Nam Ky Khoi Nehia, P.Bén Nghé, Qudn 1, TP.H6 Chi Minh
DT: (348) 38211117  Fax: (848) 38211167
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DAU TU XAY DUNG KET CAU HA TANG KINH TE - XA HOJ,
NHAT LA GIAC THONG TREN BJA BAN TINH KIEN GIANG

: Bang 2.1 Hién trang mang lhréi du‘o*ng b¢ tinh Kién Giang

CHUONG 2 HIEN TRANG HE THONG KET CAU HA TANG GIAO
THONG TINH KIEN GIANG (GIAI POAN 2016-2020)

2.1. HIEN TRAN G GIAO THONG VAN TAI TRONG PHAM VI NGHIEN CUU
2.1.1. Hé théng giao thong dwrong bg

1/. Hé théng mang 11r0'1 dmmg

* Tbng chiéu da1 mang luéi giao thong du'ong bo trén dia ban tinh 12. 047km, ty Ie
nhya héa (bé tong ho6a) binh quén dat 72,88%, bao obm:

- Pudmg b6 qubc gla- ¢6.06 tuyén véi téng chléul dai 329,721km. (QL.61 -
44,011km; QL.63 - 77,7km; QL.80 - 133,2km; QL.Ni - 40,4km; Puong HS Chi Minh -
d’oén Lé Té-Rach Soi 26, 3k, hanh lang ven bién - -tuyé’n tranh Rach Gia 18,55km va
Thir Bay-Ngd Bdt 29,8%m) va tuyén Puong bd Ven Bién dang diu tr xdy dung (33
thiec hién 30,8km/196, 1km). N

- Pudng tinh o 24 tuyén ducmg véi téng chiéu dai hién trang 684,59km so vm
quy hoach duge duyét den nam 2020 la 771,6km, ty 1¢ nhua (b€ tong) hoa dat 93 13%,
vé cép dudmg thi chi 8/24 tuyén dat cAp theo Quy hoach. Giai doan 2016-2020 tinh da
hodn thanh dwa vao khai thic dwoc 120/286km dudng theo ké hoach, dat 98, 78% ké
hoach va 940/4.440m dai chu; dat 21,17% ké hoach.

Duong huyén c6 87 tuyén dudng, v6i tong chidu dai 729,49km, ty 1& nhya (bé tong) hoa
dat 97,19%. Giai doan 2016—'2020 tinh thyc hién duqc_: 87/187km dudng, dat 71,45% ké
hoach va 982/2. 803m dai cu, dat 35% ké hoach.

Bu:ong do thj véi 665 tuyen dai 738, IOkm da duoc nhura (bé tong) hoa 100%.

Bu'cmg xd (GTNT) téng chwu dai 9.565, Okm .ty 1€ ciing héa dat 66, 54% téng sb
Km duong GTNT trén dia ban. Giai doan 2016-2020 téng c4c ngudn vén huy dong cho
giao thong néng thén' la 1640 ty ddng. Giai doan 2016-2020 hoan thanh x4y dimg
5.879km dwong GTNT va 63 ciu ndng thén.

N : - . Ket chu % nhwa
|| 'Loé‘t'ifhrt‘i'ng' 8 | - Dai T Ling | CP+as | (bétomg) | -
| TS tuyén | (km)  |BTXM | BTN 51~ hé
. S : R nhyra | dim 0a
-1 | Puong quéc; gia 6 | 329,72 - 329,72 ] - 100%
2 |Pudngtinh - 24 | 684,59 | 56,0 | 99,0 [482,59( 47,0 93,13%
| 3 | Duong huyén 87 | 72949 | 91,0 | 6180 | 20,0 97,19%
4 Dub'ﬁg.dﬁ thi 665 738,10 | 421,9 | 316,2 . 100%
5 | Pudng néng thén 9.565,0 | 6365 : 3200 | 66,54%
Téng | 782 | 12.047 | 6.934 1.846 3.583 | 72,88%
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DAU TUXAY DUNG KET CAU HA TANG KINH TE - XA HOI,
NHAT LA GIAO THONG TREN DIA BAN TINH KIEN GIANG

Hién nay, hé théng dudng b co ban da dat tiéu chuén dudng cip VI ddng bing,
véi mot sb truc giao thong chinh dat chuén dudng cép V va cép IV déng bing, két ciu
mit duong duge clng héa bing BTXM hoic BTN; Hé théng cau trén tuyén (chi yéu 12,
tuyén dudng GTNN) c6 tai trong < 8 t&n con'nhiéu 1dm anh huéng dén viée vin chﬁyén
hang héa khéi hugng 16n dic blet (1‘01 vcn nhitng tuyen giao théng huyét mach két ndi
.. trung tim céc x&. :

é'Bang 2.2 Hlen trang hé thong cau, cong tren tuyen

' S i Tuyén dwimg - 86 - | Chiéu dai . Tii trong .
‘ : hrong | - (m) >18T | >13T | 38T <8T
1 | Qudc 15 107. 1. 6734 | 106 1 - -
2 | DPudng tinh 173 90,32 49 20 68 36
- 3 | Dudng huyén - 298 8.376,2 - - - 208
- "Téng eong 578 | 204432 | 155 | 21 68 334

,_2/ He théng ben xe

- Hién nay trén dia ban tinh c6 09 bén xe khach 02 bén loai 1, 01 bén loai 3, 04
) bén loa1 4, 01 bén loai 5 va 01 ben loai 6. Bén xe tinh Kién Giang va bén xe Ha Tién 1a
"2 bén xe lién tinh chinh, ha tang dugc dau tur dong bo Céc bén xe con lai da sb trang
thle_t bi, bén bai da xuong cap :
- Bén xe tai: Hién nay trén dia ban tinh chua c6 bén hang héa, sin phim duge
nguoi din tu ché hojdc thué vin chuyén dén noi tip két, tiéu thy.
2.1.2. H¢ théng Pudng thiy

Kién G-iang 13 tinh ¢6 hé théng séng kénh rach chéing chit. Do véy, hé théng giao
thong dudng thily 1a loi thé cita tinh. Vén tai hang hoa bing dudng thity chiém tj trong
" . 16m so véi dudng bd do ning lwe chuyén ché bing dudng thity rit 16m. S

Hé théng dudng thiiy trén dia ban tinh v6i tong chicu dai 2.718,5 km, trong do:
- Bucmg thiiy do trung wong quan ly: 21 tuyen v6i thng chiéu dai 427,5km.
- Dudng thiy do tinh quén ly: 74 tuyén véi tdng chidu dai 1a 1.122,1km, cy thé:

+Khuvge U Minh Thuong: 17 tuycn 351,4km.

+ Khu vuc Tay Song Hiu: 31 tuyén 424,5km.

+ Khu vie Tir Gise Long Xuycn 23 tuyén 334,6km.

+Khu wvirc Pha Quoc 3 tuyén 11,6km.
- Ducng thity do dia phuong quan ly: 1.168,9 km.

' Mang ludi giao thong thiy cfing chi rd su giao luu rét thun loi bang dudng sdng

két néi toan Tinh va cic tinh khéc theo 3 hudéng: Péng - Nam - Bic:
- Lén phia Bic: qua h;;: théng kénh truc Rach Séi - Hiu Giang va Thi D6i - O Mén cling
mdt loat hé théng tuyén nhanh 16n nhir 13 kénh T4m Ngan, kénh Tri T6n, kéoh My Thai,
kénh Kién Hao, kénh Xang Thét Nét, kénh Thi Ddi chiy qua dia phéan tinh An Giang,
Cén Tho.
% TRUNG TAM NGHIEN CUU PHAT TRIEN GI4O THONG VAN T4l 6
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AU TU XAY DUNG KET CAU HA TANG KINH TE - XA HOY,
NHAT LA GIAO THONG TREN DIA BAN TINH KIEN GIANG

-V phia Nam: chu yeu 12 cac kénh T4n Bing - Can Géo, kénh Chéng My,... két nbi
" gjao thwong véi tinh Ca Mau
- Sang phia D6ng: hé théng kénh truc Cai Nhitt, Nga 3 Dinh, Trem Canh Pén, rach Céi
Tu, kénh L Xe,... két nbi véi tinh Hau Giang, Bac Licn. | :
: 2.1. 3 He thong Cang, bén thuy

: 1/ Cang blen -

- H§ thong cang bién trén dia ban tinh trong nhlmg nim qua cé budc phét tncn dang

: ké, d4 dua nhidu cang hang héa c6 kha ning tiép nhén tau trong tai 16n thoéng qua cang vao

hoat dong nhir: Céng nuéc sdu Hon Chéong; Cang chuyén dung Bmh Tri (huyén Kién

Luong); Khu bén cang Phii Quéc; Cang An Théi, Cang Bai Vong, Cang P4 Chéng, Cang

- Vinh Dam, Cang Nam Du (huyén Kién Hai.

2/ H théng cang ndi dia

- Cang thiuy ndi dia & Xién Giang khong nhiéu, chi ¢6 06 cang dang hoat dbng trong
. "d6 ¢6 02 cang hang héa nim trén 02 tuyén DTND quéc gla 1a cang’ Téc Céu trén Séng

- Ca1 Lén va cang Khanh Long trén kénh Vanh Dai; 02 cang chuyén dl‘.mg 12 cang nhd
may Ximéng Ha Tién 2 va cang than nha may ximang Kién Luong trén kénh Ba Hon;
02 cang hanh khéch 14 cing Rach Gia nim tai phuong Vinh Thanh, Tp.Rach Gia, 1a
cang thiy ndi dia hanh khéch l6n nhét cda tinh, noi xuét phé.t clia cac chuyén tau di tir
b ra cd¢c huyén dao nhu: Pha Quoc Kién Luong, Kién Hai; Cang Ha Tién toa lac tai
duong KJm Du, Khu phé 1, Phudng T6 Chau, TP. Ha Tién, 13 noi xuét bén ciia cic hing
tan cao toc dé di cic dao Phi Quéc, Quén dio Hai Tac Bén tau khach Ha Tién gbm c6

03, cAu tain phuc Vi cac héng tau hoat dong tai déy.

. .Bang 23 Hién trang két ndi giao thong cac cing thiy ndi dia

Stt| . Téncing CAp/Thiétbi | Loaihang |Két ndi giao thong
S S R IS U Hanghoa/ | KétndiQL.63,
1 |CingTacCau © | CaplIL; 03 cAuclng |y wpsch | Sang C4i Lén
: . - . Kétndi QL.80, -
2. CangKhanhLong |- (‘)lﬂcau cang Hang hoa Kénh Vanh Pai
., | Cang nha méy xunang ' _ 3 Chuyén | KétnbiQLS0,
3 |HaTien2. - | Olbéngchuyén ding °|. kénhBaHon
. |Cang than nha"may| .. 5 Chuyén |. KétnbiQL80,
4 ximang Kién Luorng_ | 01 bang chuyén ding  kénh Ba Hoén
5 |CangRachGia - |. Clpl; 05 chucang | Hanhkhdch | ' Kétnéi QL.80,
6 | Cang Ha Tién | - 703 chu cng kbach/tiep | g4 155 QL.80
. chuyén xe
' co gioi
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PAU TU XAY DUNG KET CAU HA TANG KINH TE - XA HOL
NHAT LA GIAO THONG TREN DIA BAN TINH KIEN GIANG

. 3/ Bén thiity ndi dia
' Bén thity ndi dia trén dia ban tinh hlen c6 1.298 bén (Bén thay ndi dia va bén
khéch c6 phép hién hira do 8& GTVT quan ly: 668 bén; Bén thiy noi dia va bén khach
¢6 phép do Cang vu BTNB KVIV quan Iy: 184 bén; Bcn khong phép la: 446 bén).
~ 4/. Bén tau khach ' :
Toan Tinh ¢6 26 bén hanh khéch trong do c6 09 bén c6 cac hoat dong vén tai tr
d4t lidn ra do. Co s& ha ting cia céc bén khong ddng déu: cac bén Rach Séi, Ha Tién,
" Phit Quéc, mdt vai bén & Kién Lwong va Kién Hai dugc trang bi twong dbi ddy di, cac .
bén con lai chua duge dAu tw quy mé, ha ting phuc vu bén chua dém bao khéng c6 ‘nhé."'
* cho va cdc cdng trinh phu tro. ' ‘
Do dudmg bd ngdy cang dirgc hoan thién v& két chu va chit hugng, nén luorng

hanh khach dl lai bing dwdng thuy c6 xu huéng giam. Tuy nhién, hoat dong vén. tai
- dudng thiy vin con déng vai tro” rit quan trong, dic biét dbi véi cac ving chua co
“dudng bd va di tir bor ra ddo.

. 2.1.4. Canghang khong

‘ chn co 02 cang ‘hang khong dang hoat dong khai théc, u'ong do: Cang Hanh
‘khéch quéc té Phii Quéc dap tmg khai thic loai miy bay A321; Cang hang khong Rach
Gié d4p g khai thac loai may bay ATR72, F70.
2.2. PANH GIA QUA TRINH THUC HIEN QUY HOACH
2.2.1. Dénh gid tinh hinh thyc hign quy hoach dwimg bj
Theo quyét dinh sb- 2784/QD-UBND tinh phé duyét quy hoach téng thé phat trién
' GTVT tinh Kién Glang dén nam 2020, tim nhin dén nim 2030. Theo danh gia hién

: trang giao théng ndm 2021, mang huéi dudng b tir khi phé duyét quy hoach den nay da
. thye hién khéi luong cu thé nhur sau:

. 'Bang 2.4 Danh gia thlrc hién quy hoach h§ théng dwong Quoc 16 va du‘o‘ng tlnh

QH dén niam 2020 theo QP " hoan

" 2784/QD-UBND Hin trang thanh

g o ] | awy

STT| Teémdwong | sy ome | C.dai Tyl | 80 | ogp | TVE h‘t’ﬁ‘c"
: " tuyén (km) nhwra hoa hrg':gg (km) 1’1111_ra (.; €o
R ; . (%) tuyén | . héa (%) | chi€udai

R " s L tuyén)
1 | Dudng Quéc 16 | - 8 796,96 100,00% | 6| 329,72 | 100,00% 41,37%
2 |Pudngtinh | 24 771,60 100,00% 24| 684,59 | 93,13% 88,72%
3 - Duong huyen 103 1021,00 100,00% 87| 72949 | . 97,19% 71,45%
Tong cfng 135 | 2.589,56 117 | 1.743,80 | 67,34%

- He thong dudmg québc gia da thyc hién cimg héa theo quy hoach 6/8 tuyén, dat

41,37% ve chleu dal tuyen Quy hoach; ngoai ra Tuyen Puong Bo Ven Bién dang diu tur
xdy dung va tuyen duong Tuln Tra Bién Gidi do b Qubc phong quin ly. Dbi véi he
théng dudng tinh theo quy hoach dén 2020 (theo QP 2784/QD-UBND) c6 24 tuyén
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dugc nhya (cing) héa dat 100%. Hién trang, da thuc hién duoc 24/24 tuyén; trong d6 vé
cip duong chi c6 8/24 tuyén dat cip quy hoach, ty 18 cimg hoa dat 93,13%; vé chiéu dai
tuyén dat 88,72% so véi Quy hoach. Hé th_ong dudng huyén, da trién khai hoan thanh va
- dua vao Khai thac 87/103 tuyén QH dat 88,72% theo ké hogeh dén nim 2020 va trén chc
' 'tuyen dudng huyén co tbng cng 283 chu dai 8. 308m va 15 cong dai 68,2m, ty 1€ cimg .
~héa 97,19%. -

2 2 2. Danh gia tmh hmh thire hién quy hoach bén xe

" Theo dinh huémg quy hoach dén nim 2020 trén toan Tinh c6 11 bén xe trong dé
co 01 bén loai II tai thanh pho Rach Gid va 10 bén xe con lai dat tiéu _chuan bén loai IIL.
Théng ké hién trang bén xe nim 2021 cu thé nhr sau:

'Bang2.5 Tinh hinh thire hién quy hoach bén bi dén nim 2020

- Quy | Pat | Pat | Dinhgis
Stt | Bén xe hoach | tiéu | Hién trang (m?) tiéu thue hién
. o (m?) | chuin chuin | 9uy hoach
ot o ' Loai . .
1 | Bénxe Ha Tién 5.000 m 20.497 | Loai I | Hoan thanh
< i - | Loai Loai
2 ‘| Bén xe Giang Thanh 5:797 I 5.797 rv | Chuadat
P o - Loai Loai
3 | Bén xe Kién Luong 8.699 I 8.699 v Chura dat
- . . ' Loai ’ Loai
4 | Bén xe Rach Gia 11.235 I 11.235 | Chua dat
es o o | Loa » . |
5 | Bén xe tinh Kién Giang | 22.763 o 22.763 | Loail | Hoan thanh
6 Béﬁ xe Gibng Riéng | 5.000 LI(I)]? ' 613 L\(;? ' Chua dat
P . ' | Loai . Loai
7 | Bén xe GO Quao 5.454 I 5454 | "y | Chuadat
L Loai | | Loai | -
8 |Bénxe AnMioh | 5.000 m ' 1.500 y- | Chuadat
R L | Loai Loai
9 | Bén xe Vinh Thuan 5.000 m 2582} "y | Chua dat
10 (BénxeAnBien | 5.000( 2O - | Chuna thye
LT i hitn
11 |BéixeUMThugng | 5.000| " Chua thye
S ! 1) hién

Nguén: S6 GTVT Tinh Kién Giang

" Dia chi: 92 Nam K Khdi Nghia, P.Bén Nghé, Qudn 1, TP.H6 Chi Minh
, DT: (848) 38211117  Fax: (848) 38211167
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Pén nim 2021 sb Irong bén xe khéch tai trung tim huyén, thanh phé 14 9 bén dat
tiéu’ chudn tir loai I-VI so v6i ndm 2008 13 03 bén; sb x4 c6 diém dimg dd tai trung tim
xidla 48/ 1 16 xd, dat ty 1€ 41,38%; so luorng bén bai phuc vu hang héa nong nghiép 276
ben

2 2 3. Danh gia tinh hinh thye hién quy hoach hé thong dlrang thity

Hlen tinh da dua vao phén cip quan ly 100% SO VOi quy hoach; Céac tuyen kénh
dat cap III- cap VI, trong d6 phin 16n tuyen chi dat cAp V-VI chua dat theo cAp Quy
‘hoach. Dy an dAu tur nao vét mdt s tuyén dudmg thity quan trong dé phuc vu nhu ciu
vén tai (nao vét ting doan tren tuyén Rach Gia — Ha Tién, Rach Séi — Hén Glang, mé
‘ rong tuyen du'orng thiy qudc gia Rach Gié - Ha Tién tai vi tod ngd ba giao véi chu Cai
Tre (tren tuyen Quéc 1 80) nhiam dim béo an todn cho céc phuong tién dudng thiy vao
Khu cdng nghlep Kién Luong va cai tao tinh khong ciu Céi Tre) chua dugce thue hién.

Bang 2.6 Tinh hmh thwe hién quy hoach dwdng thiy

Quy hoach den niam 2020 - Hién'trang nim 2021

8T Tendwimg [ lwgng tuyén | C.dai (km)| S6lwong tuyén - | C.dai (km)
1 [Trung wvong quanly 21| 427,50 21 4217,5
Tinh quan Iy | 74| 1.122,1 74| 1.122,1

"Téng cong 95 | 1.549,60 95 | 1.549,60

2.2.4. Pinh gii tinh hinh thwe hi€n quy hoach hé théng Cing (hang hai, dwong
thuy ndi dia va dwong hang khong)
- Cang blen hién tai hoan thanh 26,7% ké du d& ra. Trién khai dugc 1/5 dy 4n
- (Cang Hanh khéach qube té Pha Quéc), tdng mirc dAu tu: 1.644,728 ty ddng (Phan vén
nha déu tu (BOT) 30% = 493,418 ty ddng; Ngén sach trung uong (29%): 476,972 ty
dong; Ngan sach dia phu'cmg (41%): 674,338 ty ddng). Tong vbén huy déng duoc
1.644, 728/4.844 ty d6ng, dat 33,95% ké hoach. Chuén bj trién khai Dy 4n Cang hanh
- khich Rach Gia. -

- Cang thily n6i dia: Hoan thanh 01 cang thiy ndi dia 1a cing Thanh Loc; Chua
hoan thanh theo quy ‘hoach 03 cang (cang Ha Tién; cang tdng hop Kién Luong; cang :
tong hop Thé Chau - Pha Quoc) Chura thue hién 02 cang la cang tdng hop Nam Du -
Kién Hai va cang Dich vy téng hop dAu khi séng Cai Lén.

- Cang hang khong véi san bay Rach Gid va Phu Quoc S0 vGi céc tmh khu vuc
ddng bing song Cuu Long 13 mét loi thé 16n, d4p tmg t6t hon nhu cau di lai cua hanh
khach du lich, tharmn quan diu tu vao Phit Qubc. Tuy nhién, Bo Giao thong vén tai chuwra
b6 tri k& hoach diu tir nang cap Céng hang khong Rach Gi4, hién trién kha1 dugc 1/5 du
an (Cang Hanh khach qubc té Phu Quéc), dat 33,95% ké hoach.
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Béang 2.7 P4nh gia tinh hinh thyc hién quy hoach cing

: N . " Quy hoach dén | Hién trang nim Panh gid thwe
St |  Hatinggiao thong 2020 2021 hién quy hoach
‘T | Cang bién . o
T o Quy mi6 200 ngan
- . | Cang Hanh khéch quoc té khéch, ¢& tau cép s s 0
1 Phii Quéc 30.000DWT bén 225. 000GT va Hoan thanh 100%
- 30.000DWT
% U ) Néng luc thong -
2. | Cang Bii V(_')ng‘— Phi-Quoe | 2.000DWT qua nim 2020 1a - | Hoan thanh 21%
' 350 ngan khich '
3 Céang Mu1 Pét Po - Phu 1 10.000DWT .
Quéc : . ‘
4 | Cang Hon Chong 2.000-5.000DWT Hodn thanh 1,67%
5 | Cang Rach Gia 2.000DWT o Hoan thanh 24%
' ' Vin chuyén ‘
E L | 0,6 + 0,7 triéu
6 | Cang Vinh Dam 5.000DWT T/n3m hang hoa va | Hoan thanh 100%
o 760 +880 ngan
: | huot khach/ndm.
Il | Cing thuy ndi dia 432 '
1 | Cang Ha Tién 3.000 DWT Hoan thanh 44%
- Cing tong hop tai Kién 10.000 DWT
. Luong
Cang tdng hop Nam Du - 80.000DWT- s o
3 | Kién Hai 200.000DWT Hoén thanh 100%
4 | Céng tong hop Tho Chéu - 175 'Hoén thanh 30%
.| P Qube .
| Cang DV t6ng hop déu khi .
> IS Céilén 200
6 | Cang Thanh Loc 57 Hoan thanh 100%
INI | Cang hang khong
' Néng cip, m& £ s .
1 |SnbayRach gia - téng Canghang | poe B0 T RHPT | Chura hoan thanh
' : khéng Rach Gia. nang cap
N Cang hang khong
o " quoc té Phit Québc . »
. . A , (gom dudmg ha z 5 s s .
2 | Sén bay Pht Quoc_- cht cénh 56 2 va Chat lugng tot. Hoéan thanh 100%
nha ga hanh
khéch T2)

2.2.5. Vé huy dong nouon lu'c dau tir x4y dung két cin ha ting giao théng tir nim
2016 dén 2020

\

Trong giai doan 2016-2_020, vén ddu tr xdy dyng céc cbng trinh giao thoéng gip .
nhidu khé khin, nhidu du 4n bi diéu chinh k& hoach, gian tién d hoic tam dimg.
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Téng vén din tu xdy dung 2016-2020 1a 20.296 ty ddng, trong d6: Ngudn vén
ngén sach Trung wong 5.472 ty dbng; trai phifu Chinh phii 12 649 ty ddng; ngan sach dia
phuong 12 8.616 ty dong; vénlvay ODA 14 2.726 ty dér_lg; vay tin dyng wu dai 1a 425 ty
ddng; dAu tir theo hinh thirc d6i tac cong tr (PPP) 1a 528 ty ddng; Qﬁy bao tri dudng bd

- va Sy nghiép kinh, té giao thong l1a 350 ty dong, vén dau fir true tlep 13 1.530 ty dong

Khéi hrong thuc hién diéu chinh- theo nguén vén du tr: dau tu xdy dyng moi, néng cip
mé rdng, cai tao sua chua khoang 2.523km dudng (gom Quéc 16 34km; dudng tinh
286km; duong hu_yt;n, thj x4, thanh phd 187km; giao thong néng thén 1.995km). Xay
dung méi 15.029m dai cAu. Xay dung ha ting cang thiy ndi dia gém cang Ha Tién,
Nam Du: Xay dung ha ting cang bién gdm cing hanh khach quoc té Phu Quoc cang

Bii Vong, Rach Gia.
- Don vi : Ty déng

Theo QP s6 | Didu chinh Ty 18
© Ngudn vén diu tw 2843/QP-  |theo khi ning (%)
. UBND thre té dat
- Ngudn vén'NS Trung wong; 10.017 5472 54,62%
- Tr4i phiéu Chinh phi:- 62]. 649 >100,%
- Ngén sach dia phuong: 3.040 8.616 283,0%
-ODA: - 10.001 2.726 27,26%
- Vay tin dung wu dii: 655 . 425 64,89%
- Pau tu 3bi téc cong tw (PPP): 2.818 528 18,74
- Quy BTDB + su nghi¢p KTGT: 291 350 120,0%
- Huy dong NPT (dau fir trirc tlep) 7.380 1.530- 20,73%
' Tong cong 29.368 20.296 89,84%
2.2.6.. Panh gla chung
- Két qua dugc:

Trong glal doan 2015-2020 tham muu trinh UBND tinh nhleu giai phép trong
cong tac huy dong nguon lec dAu tr ¢6 nhiéu ¢b ghng, tong lwong vén huy dong thue
hién dat 72,27% ké hoach huy dong (khodng 21.224 t5/29.368 ty déng). Hé thbng dirdng
huyén, thi x&, thanh phd da trién khai hoan thanh va dua vao khai thic dugc 43/24 dy 4n
véi tong chiéu dai 187/115km duong, vé6i tong von dau tu huy déng dugce 13 5.092/4. 086 -
oty dong, dat 124,62% ké hoach vén. Tong c4c ngudn vén huy dong cho déu tir phat tnen
* GTNT1a 1.777 ty/l 640 ty dong, dat ty 1€ 108 ,35% k& hoach; trién khai Hop phan Local

"Road: Assets Management Project. ~ LRA.MP trén dia ban tinh dwoc 60 cau/122 ciu,
' ton'g chidu dai 1.425m dai cdu, v6i tdng vén huy déng dugc 13 109 ty ddng, di hoan
hanh dua vao sir dyng 60 ciu. Phéi hop véi cic co quan chuyén mon cia B Giao thong
vén tai trong viéc trién khaij thurc hién Dir 4n “tuyen Lo Te - Rach Séi” va hoan thanh
+ dura vao sir dung voi quy md 06 lan xe. Dd trién khai ddu tu xdy dung 473km/351km va
9.974m/6.284m dai cau trén cac tuyén duodng tinh va dudng huyén. Tép trung xy dung

- céc tuyén dudng ndng thdn mdi, phuc vu t6t nhu cAu di lai ciia nhan dén va két néi hop

ly v6i mang luéi dudng tinh va qubc 16, khéi lrong dudng giao théng néng thén
(GTNT) duge xiy dung méi 1.979km/1.640km néng téng sb km dudng GTNT trén toan
tinh dugc nhyra va bé tong hoda 13 6.205km/7.084km dat 87,59%. Tiép tuc x4y dung céc
TRUNG TAM NGHIEN CUU PHAT TRIEN GIAO THONG VAN TAT 12
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hang muc Cang bién Hanh khéch qudc té Pht Quéc; tham muru cho UBND tinh d& nghi
phét trién dudng bay truc tiép tir cac qudc gia, dia ban trong di€m den Pha Qudc nhim
thiic ddy ddu tw phat trién, ting cuong giao luu, hoi nhip quoc te. Cac quy hoach, ké
hoach, chwong trinh, d& 4n v& phét trién giao théng vén tai va cdc co che chinh sich h§
trg phat trién giao thong duge ban hanh nén trong cbng téc chi dao thuc hién gap nhidu
thuén lgi. Co s& ha tAng giao théng thoi gian qua da cé bude chuyén bién manh mé, hé
théng giao thong ndng thon ngay.cang dugc phat trién, timg budc ket ndi giao thong
déng bo tir néng thon dén hé thong giao théng qudc gia. .

Véi két qua dat diroc di gép phan thuc ddy phat trién kinh té - x4 héi trén dia
ban. Thuc hién chuong trinh mic tiéu 'quéc gia vé xdy dung nong thon méi (tiéu chinh.
thir 2 : giao théng), dén nay c6 111/117 xa dat ti€u chi ndng thon méi. Do séng vét chét

- va tinh thin ctia nguoi dan - vimg nong thon ngay cang duge cai thién, b§ mét ndng thén"
c6 nhidu d8i méi. San lugng vén tAi ting binh quan hang nam tir 9% dén 10%; x4y dung

| didm a3 xe trén c4c tuyén dudmg qubc 16, dudng tinh phyc vu nhu ciu di lai cia nguesi
dan duoc thuin tién va nhanh chong. s

- Tén tai, han ché:

Cong tac trién khai, quan triét nghi quy_é_t & mot sb dia phwrong con han ché, nhin
thitc chua séu v& vi tri, thm quan trong cia viéc xdy dung két cdu ha tang giao théng
ddng bd phuc vy cho phét trién-kinh té - x4 hoi clia tinh, Mot s chi truong trong chi
dao, didu hanh timg lic con thiéu quyét liet. Cong tac huy dbng nguén luc du tu co
nhiéu ¢b géng, tuy nhién, téng luong vén huy dong chi dat 72,27% ké hoach huy déng.
Sw phéi hep giira cdc nginh va dia phuong con nhidu han ché trong cong tac gidi phong
mit bing (GPMB), giy phirc tap 1am kéo dai tién d6 thi céng céc cong trinh, phat sinh
chi phi déu tr. Cong téc thu hit ngudn lyc diu tu theo hinh thire d6i tac céng tur (PPP)
con han ché (chi chiém khoang 10% tdng cac ngudn vbn). Vén huy dong dau tir cho hé

. théng dudng bd con gip nhidu khé khin, chira dap Gng dugc nhu ciu; nhiéu du 4n hé
théng duong bd dén nay chua bé tri dugc ké hoach vén dé trién khai thyc hién; ha thng
 ky thuat céng va bén thity ndi dja thép chua dép tng téc do phat trién; tién do xay dyng
" Cang hanh khéch quéé t& Phit Quéc vA cing bién Rach Gié trién khai chdm. Céc nha dAu
tr chua trién khai cang tdng hop tai Hon Chéng, Kién Luong va An Bién lam anh
hudng dén viéc kéu goi dAu tr. Nhidu cong trinh ha ting hing hi chua dugc trién khai
x4y dung nhu: Néng cip, mé réng cang Bai Vong; xay dung Cang dich vy déu khi Phu
‘Quéi tai Mii D&t D3 va cang ndi dia tong hop Vinh Dam; Nang cip mé rgng cing Rach -

" Gi4; lip hé théng phao bio hiéh tuyén ludng hang héi vao cang Rach Gié, Ha Tién.

- Nguyén nhén: ' L

. " Cong thc trin khai, quén triét nghi quyét & mot s6 dia phuong cdn han ché, nhan
thire chra s vé vi trf, tAm quan trong cia viéc xdy dung két cdu ha tang giao thong
di“)ng bd phuc vu cho phat trién kinh t& - x4 hoi cia tinh, con dua nhi_'éu vao ngufin vén
' ngan séch. Ngudn vén ODA khéng cén dbi dige cho dy 4n dudng Hanh lang ven bién
giai doan 2 va Cira khiu quéc té Ha Tién, theo thong tin tir Bo Giao thong vén tii dur an
chua nim trong danh muc chuong trinh dy 4n va dy kién ké hoach vén ctia ADB danh
cho. Viét Nam giai doan 2018-2020; Dy 4n dudng H6 Chi Minh (doan Bén Nhit — Go
Quisio ~ Vinh Thun) khéng dugc bb tri vén diu tir theo Nghi quyét s6 66/2013/QH13
ngiy 29/11/2013 cita Quéc hoi; Nang cAp mé rong Qudc 10 61 (doan Bén Nhirt — Rach
S6i). Mét s6 tuyén dudmg tinh dy kién dau tr bing ngudn vén vay tin dung wu dii chwa
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duge thong bo von tir Ngan hang Nhi nudc (do Chinh phit tip trung ngudn lyc khic
phuc tinh frang sat 15 nghiém trong khu vure dbng bang song Ciru Long, trong d6 c6 tinh
Kién Giang). Mot sb dir 4n ddu tr trye tlep, nha diu tr khdng cin d6i duge vén déu tur
(nhu : Cang Mii biét Do; Bai | Vong; ben thily ndi dia An Bién, Kién Luong). Quy trinh
thyc hién cong tac chuén bi diu t c4c dy 4n dAu tu theo hinh thérc ddi tac cong tu (PPP)
mét nhiéu thoi glan, ning Tuc thAm dinh c4c dy 4n do nha dAu tur d& xult & cac S& nganh
- lién quan han ché. Chua chu dong trong cong tac xuic tién, kéu goi du tir; tham muu clia
c4c nganh cho UBND tinh phdi hop véi cic Bo; nganh 1ién quan con phiéu han ché. '

V6i két qua dat duge cing v6i nhitng tdn tai, han ché va nhimng nguyén nhén da-

* dugc nhin dinh. Nhiém vu cia giai doan 2020—2025 thach thirc va ap hre khéng nho
‘trong viéc tp trung ngudn Iy diu tu xdy dung két cdn ha ting giao théng trong bdi
. ‘cénh hién nay. P& vugt qua nhung thach thuc can tap trung mot s6 gidi phap trong thot
gian t6i.

|TT

Vén dé phat hi@n

Dinh hwing dé xudt

Truc doc lién két hai d6 thi 16n
13 Rach Gid va Ha Tién hién
nay dang ‘thiéu céc tuyén dudng
bd két ndi, QL.80 hlen dang
qué tai.

Cn phat trién thém truc doc nhim chia sé luu
luong cho QL..80 va QL.63 dong thoi nham
x6a bd thé doc dao cia 02 tuyén nay.

Phuong thirc vén tai hang héa
dudong thity va hang hai dang 1a
phuo‘ng thirc chinh chiém 65%
co ciu, day 13 xu huéng véan tai

_|hing héa bén vimg va thén

thién vdi moi trudng

Tién hinh nao vét ning cip cic tuyén dudmg
thiy; kéu goi dau tu hé théng cang thity ndi
dia nhdm phét trién dich vu vén tii dudng
thity, tiép tuc dich chuyén co cAu vin tai theo
huéng bén vitng va than thién v6i méi trudng.

Phuwong thirc vén' tdi hanh
khich dudong bd dang Ia
phuong thtc vén tai chinh
chiém 83,68% co cAu.

Tang cu&mg cac: tuyen vin tai haph khach
bing dudng thiy két nbi cac khu du lich véi
céc tinh trong Viing va trong Khu wvire déc bigt
14 nhitng tuyén hang hai két ndi Pht Quéc.

Giao théng d6i néi quan trong

-{v6i mdt sO tuyen c6 cdu chua
dong b véi cap dudng.

Tién hanh ning cip cdc c%iu yéu. khéng dap
{mg yéu ciu vé mit cit-ngang va tai trong,
X4y dung méi cic chu méi dam béo tinh lién
thong toan mang giao thong

: Mﬁt 56 bén'xe h1én tai c6 vi trf
khdog phit hop, nim giap ranh

cac khu vire d6 thi nhw TP.Rach

|Gia, thixd va cac thi tran...

dang c¢6' nhu ciu mé& réng
khoéng gian 46 thi.

Quy hoach vi tri bén xe thlch hop ¢6 quy md
dap ung yéu cAu dfu dd cua-cic phuong tién,
thudn tién hudng tiép cin clia ngudi dan.

&
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Vién dé phit hién

Pinh hwong dé xuit

TT

Céc diu mbi van tai da phuong
thirc nhu cédc ICD; Trung tam
logistics chua dugc quan tim
dAu tir, hang héa chua dugc tbi
wru héa phirong thirc vén chuyén
din dén gia thanh cdn cao giam

"|sitc canh tranh’ ciia’ cac doanh

nghiép trén dia ban Tinh -

X4y dung co ché chinh sich kéu goi dau fir hé
théng cang can (ICD) va cic Trung tim
logistics tai nhitng vi tri c6 thé két hop thudn
loi cac phuong thire van tai.

Kién Giang c6 dudng bd bién

. | dai véi hé théng cang bién dang

dugce dau tu. Cac tuyén dudng

Nang cdp, mé méi nhiing tuyeén dudng bd ket
nbi cdc cang bién, cing thiy ndi dai nham
phét huy t6i da ning luc cia cic ddu moi van

7 |bd két nbi hé théng cing nay |tAi ndy.
* |quy md con nhé do d6 chua dép
{tmg dwgc nhu cdu vin tai véi
* | khbi Iuong 16m.
| Nhu chu vé nguon vbn dé phét Tang mirc vén diu tr clp cho nginh giao
trién két cu ha ting giao thong |thong tir ngudn ngin sach dia phuong, ddng
g cao nhung kha néng hliy'déng thdi khuyén khich thu hut ngudn vén diu tur

vén cia Tinh con thap, chua
dap tng nhu cu.

xay dung két ciu ha ting giao thong théng qua
mdi goi ddu tu cic tuyén giao thong huyét
mach theo hinh thitre BOT, BT, BTO va PPP.

23, Hlen trang ning lre khal thac vén tii hing héa va hanh khach

2 3.1. Hién trang vin tii

~ Nim 2020, doanh thu vé vin ta1 kho bdi va dich vy hd trg van tai dat 11. 500 ty
dong, ting 0, 26% so véi nim 2019; trong do:
" -Vin tai duong bd dat doanh thu: 5.780 ty dbng, giam 0,34%.
- Vin tai dudmg thuy dat doanh thu: 5.319 ty dong, giam 0,34%.
- Kho bii dat doanh thu: 229 ty ddng, giam 76%.

Bang 2 8 - San llrmlg van tal hang ho4, hinh khéch nim 2020

- ~San lu’0’ng Sin hrong hang | £

STT . HK HK.km hod Tan.km

T | (tricu gy | (T80 o) (tritu thn) | (tFi6u tan)
Dudng bd 66,21 4303,52 3,10 450,35
Pudng song 10,46 586,09 4,93 | 658,55
Duong bién 2,44 263,93 4,55 690,99
Tng | 79,12 5.153,55 12,67 1.799,90
1y 1¢ ting tuong | 9 46% -4,08% 2,43% 7,87%
so vai 2019

£
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“Nguézn.' Nién gidm thing ké tinh Kién Giang nim 2020
Nhan xét: Hé théng co s& ha ting khong ddng bd anh huéng dén san lwong HK
va hang hod vén chuyen

2.3.2. Hién trang Logistic vi ket néi da phwong thlrc _

Hién tai tinh Kién Giang chua c6 chc trung tim Logistic, cdc don vi hoat dc}ng'vé .
linh vue Logistic chi don thuén ~I,£1 cic doanh nghiép vén tai hang hoa, hanh khéch nhd
1e. . : | .
2.4. Moéi tru'ong v an toan g1ao théng van tai

2.4.1. Méi trwdng ‘

Mot nén kinh 1€ thj trudng trong mét lanh thd s& duge phét trién manh mé trén
todn lanh thé d6 khi dugc hd trg clia giao thong, Hé théng giao thong hiéu qué s& gitp
phén ph01 hang héa kip thdi dén ngucn ti€u ding véi gia canh tranh hon. Ngudi tiéu
diing c6 nhiéu sy lia chon hon khi quyét dinh chi tidu vi sir da dang cuia cac ching loai
hang héa do d6 phuc loi cua ho s& ting 1én. Nhung no cling gy ra nhitng tac dong xiu
dén méi tredmg, gdy nguy ha1 cho strc khée con nguol va lam suy giam chit luong cudc
séng cu thé nhur sau:

- Trong qua trinh hoat dong c4c phuong tién giao thong phat thai vao khong khi
mét khéi lwgng 16n khéi den, chi va céc dang hat khéc. Diy déu 13 nhitng khi déc, co
anh huéng khéng hé tét dbi vai stre khoe ciia con ngudi cling nhur tir nhién.

- Bén canh c4c ngudn bui sinh ra tir xe, con c6 bui dit a4, cat tén dong trén dudng
.do chit luong dudmg kém, do duong bin va do chuyén ché céc vét liéu xay dung,
chuyén chd réc.

_ V& moéi trudmg, theo ddnh gid cta céc chuyén gia 6 nhiém khong khi & do thi do
giao thong giy ra chiém ti 16 khoang 70%. Xét cic ngudn thai gay ra 6 nhiém trén pham
vi toan quéc, wéc tinh cho _thz';‘.y hoat déng giao thong chiém téi gin 85%. lugng khi
cacbon monoquit ¢6 kha ngiém doc: gép nhidu 14n chit doc hai khic. Cac loai khi thai

clia ¢4c phwong tién giao thong tc dong khong nhd dén doi sdng nhan dan nhir gy nén

-.__hJeu tng nha kinh, gly ra cac loai bénh nhu viém nhiém ducmg hé6 hip do nhlem vi
khuan viém phe quan mén tinh, viém miii..

V&6 nhxem khéng khi do bui, khi cdc phuorng tlen lu:u thong s& cudn mét lugng
lén bui duong vao khong khi, ngoai ra khi ham phanh sé& tao ra bui da, bui cao su va bui
sqi, cac loai bui nay dé& dang xam nhép vio co thé qua duong hé hép, qua da va niém

e mac mét.. tac dong rét 16n dén sirc khde clia con ngudi.

24, 2 An toan giao thong van tai

. . An toan giao théng anh hudng khong nhé dén ngu‘m dan ca v& vat chét va tinh
thén, gay ra nhiing tic déng kinh té xa hoi quan trong bao gbm sitc khoe, bao hiém, thiét
“hai dén tinh mang con nguoi. mét di mot nguf”m luc vé& lao ddng cho x& hi, gdy dan
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thuong cho ngudi thin trong gia dinh. Néu ngudi bi tai nan la tru cot kinh té trong gia
dinh thi kinh t€ gia dinh d6 bp bénh, nhitng ngudi khong noi mrong tya c6 kha ning tré
thanh nan nhan ciia nhitng t& nan xa hdi khi mit gia dinh, mét phurong huéng trong cude
-‘ song. Trong giai doan Vira qua cc‘mg tac dam bao an todn giao thong duge phan 4nh &
nhimng s6 liéu nhur sau: . ) _
' - Giai doan 2016-2019 trén dia ban tinh c6 463 vu tai nan giao thong lam chét .
457 ngudi va bi thirong 432 nguorl, qua phén tich hing ndm co tang, giam sé vu nhung
sb ngudi chét co chiéu huéng cang gism. “ o |
- Thue hién t6t cong tc dam béo trit tir ATGT trén dja ban tinh, téng cudng chi
: dao dam bio trdt tu, chéng tin tic giao théng phuc vu t6t ky thi PTTH hang nim va cac
ngly 18, Tét, su kién dién ra hing nim; '
- Phéi hop v6i céc don vi va co quan truyén thong dinh ky tuyén truyén phd bién
" phap Jujt vé trft tyr an toan giao thong. '
2.5, Dénh gid tinh hinh quan Iy nha nuée vé két chu ha ting giao thong
- Cong tac bé_o‘ trl clira dlidc cac dia phuwong trong tinh quan tdm ding mirc, chi .
‘tap trung xdy dung méi, kha nhidu tuyén dudng cfi nay dd xubng cip; mot sd noi sau khi
- xdy dung xong ngudi din da lﬁn chiém nén dudmg, dua hang rio ra sat mit duong gﬁy'
mét an todn giao thong. Vén bb tri cho cong tic quan ly khai thac bao tri dép tmg
Khodng 45% khéi luong cin thyc hién, chd yéu 1a cho hé thong dutng tinh va dudng
huyén, cc tuyén dudng truc thén, x6m chua duge b6 tri vén dé phuc vuc cho cong tic
duy tu sira chira, chi yéu 12 vin dong ngudi dan. :

- Do ngu_fm vén b6 tri cho cong tic quan ly, khai thac, bao tri hién nay con han
hep, nén chua tap trung cho cong tac thay thé ciing nhur bd sung hé thong bién bao cho
phit hop voi quy dinh hién hanh. - : ‘ , »

- Ha théng dudng thity chit yéu vén loi dung didu kién tu nhién 1a chinh, han ché

_ 16n nhét 12 khong ddng cép trén trén chc tuyén vén tai chinh, cic tuyén kénh dia phuong
chi dBu tu trang bi hé théng phao tiéu bao hién chi din m6t vai tuyén, chua duge cii tao,
nao vet, chjnh_ﬁ'i va chéng sat 16 hang nam; hiu hét céc bén 1a bén tam chura duoa dua -
vao quan ly.
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PAU TU XAY DUNG KET CAU HA TANG KINH TE - XA HOL,
NHAT LA GIAO THONG TREN PJA BAN TINH KIEN GIANG

CHUON G3 PE XUAT PHUONG AN PHAT TRIEN KET CAU HA
TAN G GIAO THONG TINH KIEN GIANG GIAI POAN NAM 2021 -
2025 VA GIAI DOAN TIEP THEO

3.1. Dy bao nhu ciu vén tii hanh khach va hang héa dén niim 2030
3 1.1. Phu’u’ng phap dw bao nhu ciu vin tai
~ pédu béo nhu chu van tal trong nghlen ctru dua ra cac phuong phap khac nhau
nhw: Phuong phép theo hé sb ting truéng, phuong phép kich ban kinh té, phurong phap
; phan tich thong ke, phlrong phép phan tlch twong quan hdi quy va céc phirong phap téng
~hop khac." | :
.3.1.2. Két qua dy bdo nhu ciu vén tai
1/. Dl_l' bio khéi hrong hang héa:
- Giatri GDP va khéi luong hang héa trén dia ban tinh Kién Giang giai doan 2015-
2020 nhur sau: .. : '

Stt | Giatri | Ponvi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020
1 | GDP Ty . | 64.355 | 68.097 77.799 | 85.824 | 93.041 | 96.818
2 | Hanghéa | 10°T | 9. 324 10.008 | 10.651 11.488 12.372 | 12.673

Duy bao khébi lugng van ta1 hang héa trén dia tinh Klen Giang nhu sau:

Bang 3.1

Drur béo khm hrong vin tai hang hoa dén 2020, 2025 va 2030

Hang muc " Pon vi 2020 2025 2030
GDP Ty ddng 96.818 146.107 220.488
Khéi lugng van chuyén 103 thn 12673 - 17.593 25.025 |
Puong bd ' 3.194 4.434 6.307 |
Puong thity. 9.479 13.159 18.718 |
)Gid so sanh vdm 2010

San lugng van tai theo thong ké& hang nim ciia tinh chi 13 sin hrong thue hién cua
‘luc lucng phuong tién ding ky trén dia ban tinh ¢am nhén (u6¢ tinh khoang 30-35%)
Thyre té con mot khéi hrong 16n hang héa do céc don vi van tai ngoai tinh tham gia vin
* chuyén. Nhu vy, b thé suy ra khéi hrgng hang héa vin chuyén the te trén dia ban s€
cao hon khoéng 3 lan khbi luong hang héa dir bdo trén déy. Tir d6, c6 thé uéfc tinh dén
nim 2025 nhu chu hang hoéa van 50 tridu tan va 2030 14 70 triéu tan. :

2/. Du bao khoi hrong han_h khich:
Gia tri GDP vd khdi luong hanh khach trén dia ban tinh Kién Giang giai doan
2015-2020 nhur sau:

Stt Gia tri Ponvi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019 | 2020
1 | GDP Ty 64355 | 68.097 | 77.799 | 85.824 | 93.041 [ 96.818
2 |Hanh khich | 10°BK 69.840 | 75.220 | 81.139 | 87.386 | 79.118

63.153
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Du bao khéi lubng hanh khéach trén dia tinh Kién Giang nhur sau:
Bing 2.5 Dt bao khai llr(mg vén tai hanh khich dén 2020, 2025 va 2030

Hang muc Pon vi 2020 2025 2030
GDP - : Tri¢u dong 146.992 | 146.107 | 220.488
Khéi lirgng van chuyen 103 HK | 133.530| 113.828 | ' 157.064
Druong bj - _ I 124.825 | 106.407 | 146.825
Duong thuy : L 8.705 7.421 10.239

”Gta s0 sdnh ndm 2010
Ciing nhu van tai hang hoa san lugng hanh khach thé hién trong Nién gidm thong
ké cua tinh chi Ia sin luwong hanh khach do lyc lwgng phuong tién vén tai cia tinh dam
nhén. Ugc tinh ty 16 ¢4m nhén ctia e luong phwong tién vén tai cia tinh 1a 40% tong
nhu cu vén tai hanh khach trén dia ban tinh. Nhu vy, ngoai khéi hrgng tinh todn thé
hién qua bang, con mdt Iu'cmg 16n hanh khach do céc tinh khdc van chuyén d6i hru
di/dén Kién Giang. Tir 46 udc tmh dén nim 2025 téng nhu cu vén tii hanh khach trén
dia ban tinh 13 285 triéu HK va 2030 12 392 triéu HK.
-3/. Luong tuyén vén tai
a) Van tdi hanh khich
_ Trong tiwong lai, khi csc khu cdng nghlep, cum cang, khu dan cur db thi phat trién
theo quy hoach s& hinh thinh nhimng ludng tuyén méi dé ddp vmg nhu ciu van tai phat
sinh. Bén canh viéc duy tri céc ludng tuyén lién tinh, ndi tinh nhu hién tai tién t6i mé
rc’jng mang luéi van tai ra cac tinh PBSCL, mién Do6ng Nam B9, mién Trung, mién _Bz“'lc.
Trén céc tuyén giao thong quan trong nbi céc trung tAm kinh té-vin hoa-chinh tri
s& 13 nhﬁ'ng ludng tuyén-van tai chd yéu trong twong lai c6 lwgng hanh khich va hing
héa l6n va 6n dinh. Cac tuyen lién tinh quan trong nhét trong c4c nam sip t6i nhur: :
- bi ngoal Viung PBSCL: Klen Giang di Tp.HS Chi Minh, c4c tinh Mién déng
Nam BH, mét s6 tinh Mién trung va Béc nhu: Kién Glang-Vung Tau, Kién Giang-Binh
Phuée, Kién Giang-Lém Pong, ... ‘
" - Pindi ving: Kién Giang di An GIang, Pbng Thap, Cén Tho, Séc Trang, Bac
Liéu, Ca Mau, Vinh Long, Tra th
' " b) Vin tii hang héa
Theo nghién ctru ciia Louis Bcrger khi thuc hién du 4n phét trién ha tang glao
thong ddng bing séng Mekong, luong tuyén vin tai hing héa khu viee PBSCL duge xéc
dinh theo 10 mit hing chinh, bao gém: Lia/gao, Pudng, Thiy sin, Phén bén, Xi ming,
" Vit liéu xay dung (Cat va P4), San phém Xang diu, G, Than d4 va Thép. Pbi voi tinh
Kién Giang, ludng tuyén vén tii hang héa theo 10 mit hang trén trong théi gian t6i nhu
.sau:

TRUNG TAM NGHIEN CUU PHAT TRIEN GIAO THONG VAN TAI 19
Dia chi: 92 Nam K Khoi Nghia, P.Bén Nghé, Quan 1, TP.H6 Chi Minh
L, DT (848) 38211117 Fax: (848) 38211167
Tnet
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Bing3.2 Hang hoa di va dén trén dia ban tinh Kién Giang -

Loaihanghéa | Nhap tir : Xuét di

, Cac tinh 14n cin An Giang,
Laa/gao o T Cin Tho o &
Pudng | An Giang, Cin Tho, Campuchia o
Thity sén . , Cin Tho, Tp.HCM
Phinbén . | CinTho, Tp.HCM '
XiMing L Cin Tho, céc tinh 14n cén
Vat litu xdy dyng | An Giang va HCM (cat) Céc tinh 14n cin (84).

| $an phém xing diu | Cin Tho '

Gé - |AnGiang
Than d4 | Ngoai nhép
Thép Tp.HCM, Cén Tho

3.2, D& xuit phuwong an phat trién tir két qua du bio |

Két qui phﬁn.bﬁ luf‘ihg van tai Phwrong 4n dé xuét ha thng GT.

: | - Ting cudmg hé théng giao-thong
qubc gia giai quyét tinh trang qua
t3i trén truc QL.80 tix Ha Tién di
Rach Gia: Nang cép QL.80, xdy
dung CT Rach Gia Ha Tién, diu tu
tuyén dudng ven bién tir Hon biét
ie)| dén Kién Luong...

- Tang cudng hé théng giao thong
| québc gia gidi quyét tinh trang qud
tai trén truc QL.63 tir Rach Gia di
| 'Ca Mau: Péu tu xdy dyng Dudng
bd ven -bién doan An Bién-An
Minh;

- . _ | - Tang cudng hé théng truc két nbi
] -Xuﬁ.t hl-?n finh trang qué tdi trén hanh | 40 tnp tAm huyén v6i nhau: dun
|, - tang qubc 16 Ha Tién - Rach Gid ~ C2 |y Puong 963 (Tan Higp - Gidng
. Mau Riéng - Vi Thanh), Pudng 963 nbi
S dai (QL.80-DT.961)...
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- Tang cudng mang ludi dudng
Québc 160 két ndi An Giang, Hau
Giang, Bac Liéu: DT.970 (N2)
Pudng 963D (Vinh Hoa Hung
Nam - Hoa Hung - Hoa Loi); |
dudng Ven séng Cai Lén dén Vinh |-
wizey| Thudn. ..

| - Tang cudng cac truc dudng két
nbi van tai tir duc‘mg'ven bién vio
hé théng Quéc 1§ 80, QL.63: Piu |
tr m& méi dudng Thir 3-Ven Bién;
Puong cum cang xéo Nbau di
Cong Sy (UMT); Dudmg QL.80 ra
cing Linh Huynh, dudng DT.964

cao nhu cu
két ndi cac
cang va truc
quéc 16 vé6i |
nhau

Chn giai quyét van dé giao thong két

néi da phuong thic, phit trién hoan | (Goc kénhchongM§)...
thién hé théng cang bén - Xay dung cac cau vuot song thay
o thé céc bén dd ngang. . -

el 1T

- Tang cudng hanh lang truc doc tir
huyén ving xa tir Giang Thanh két
ndi truc tiép vé phia Tin Hiép-
Gic‘fmg Riéng-Gd Quao ‘qua phia
Hau Giang: diu tu xay dung tuyén
QL.90D, Puong H6 Chi Minh;
PT.963 nbi dai dén N1...

2030 nhu cz"iq phét sinh
thém cac hanh lang VT phu

© Giai quyét céc :
vin dé giao
thong ndt tai

'giﬁa cic huyén, > & - X ) . . i
fing .cudng cdc ' ' - Tu 2030 t1ép tl:lc déu tu néng cdp
trgc GT thir yéu toan bd cac tuyén duong chua dat |-

giam 4p Iyc cho cap Quy hoach

cac hanh lang -
chih -

L .

3.3. Quan diém va myc tidu phat trién.
3.3.1. Quan Qiém

- Phit trién ha ting giao thong vén tii phai di trréc mot budc, 1dm tién dé phat
trién kinh t&-xa hi;

DT: (848) 38211117 Fax: (848) 38211167
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- Pht trién ha ting giao thong vAn t4i phai phu hop véi phuong hudng phét trién
Kinh t6-x3 héi ciia tinh, ddc biét cic diém tip trung dén cu, ving san xuét nong, 1am
nghiép, khu céng nghiép, diu mdi giao théng, khu du lich... Déng thdi phai dam bao
phuc vu an ninh quéc phong; o 3

" - LAy ha ting giao thong qubc gia 1am trong tim co ban, phat trién két ndi véi he
théng giao théng tinh véi hé thérig giao thong Quéc gia va céc tinh khu vuc Pbng bing
song Ciru Long; S |

. - C6-thm nhin chién lwoc lau dai, xay dyng hé théng giao thong lién hoan két nbi
'hqp'b?'- gitta cac tryc qubc 19, dudng tinh véi cic dudmg huyén... Coi trong phit trién

- gi’@o,_thﬁng nong thon; . ' -
. V& van tai: T chirc phén cong ludng tuyén hop 1 dép tng nhu cu van chuyén
. hang héa va nhu clu di lai cia nhin din. Pam béo hru thong thong sudt, an toan trong
moi tinh hudng va phéi hop tét giira cdc tuyén lién tinh, tuyén néi tinh;
- Giao théng vin tai I3 nganh san xuat dic biét vira mang tinh phuc vu vira mang
.tinh kinh doanh, khéng chi xét hléu qua kinh té, ma cAn xét dén yéu t6 phuc vu dén sinh;
- Phai gén v6i cbng téc quén 1y bao tri két cAu ha thng GTVT;
- ~ - Trén co s¢ phat huy ndi luc, huy dong moi ngudn lyc dhu tr x4y dung phét trién
hé théng GTVT dudmg bd; |
a - Pam bao méi sinh vA mdi treong bén vimg.
332, Muc tidu

a/. Muc tiéu dai han
. - Xay dung phuong 4n diu tir phat trién ket ciu ha ting giao thong mot cach
" dbng b6, hop 1y, giita dudng bd, dudng thity, dudng bang khéng phim d4p Ymg nhu cdu
' vén tai hing hod vi hinh khéch ngdy mdt gia ting, phuc vu phat trién kinh t€ - xa hoi,
dam béo qubc phong — an ninh, han ché & nhiém mbi trudng, thich fing v6i bién dbi khi
“hén va nuéc bién déng. | . ] ) |
—'Phﬁi’h(_)’p tich cyc dé Trung wong sém dau tw dudng cao tdc, ning cap md 1Ong
" cac tuyén quﬁc-lf_‘); xdy dung céc tuyen duong b ven bien va cac du 4n duong bd mang
tinh lién ket ving; nao vét ca¢ tuyén duong thity va ludng vao hai cang do Trung uong
* quan ly; nng cip, m& rong cac cang hing khong trén dia ban '

-pé Xué'}fééc giai phap, co ché chinh se’u;h khuyén khich phat trién két chu ha ting
giao thong phil hop vdi kha ning ngudn lyc cia tinh; sir dung mot cﬁ'ch '¢6 hiéu qua ce
ngudn vbn, nang cao chét hrong khai thac. Tao didu kién thuén loi trong cOng tdc quan Iy
pha nude vé dinh hudng phét trién nganh va lién két ving. '

b/. Ml_ic tiéu ng:fm‘ haﬁ

. Xéc dinh k& hoach & xuét cha truong va trién khai dAu tw, ndi dung wu tién,
phéan ky ngudn vén ddu tw @é phat trién giao théng vén tii 1am co s& cho viéc trién khai
c4c du 4n ha ting giao théng cia tinh dén nim 2025. Xay dung cdc tuyén dudng bd
quan trong ndi lidn: cic trung tm, tir tinh xubng huyén va tr huyén vé x3; cdc tuyén

»
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dudng khu kinh 6, dudng bd doc bién gioi va hé théng giao théng tinh; dau tr x4y dung
hai cang, bén thiy vi hé théng giao théng tinh... nhim dap vmg t5i thiéu nhu ciu phat
trién kinh t€ - xa hi giai doan 2021-2025.

- Hinh thanh dtroc co cAu ddu tir hop 1y giita x4y dung méi, cii tao ning cép hé
~ théng ha tang giao thong, két hop gitra giao théng dudng bd, dudng thiy va duong héng

* khong.

- Tang cudng nang' Iuc- quan 1y chuycn nganh giao thong, khuyén khlch cac thanh
" phan tr nhin cing tham gia dAu tu pat trién xdy dung hé thong két cau ha tang giao
théng trén dia ban tinh.

3.4, Phu’0’ng an phat trién két cAu ha ting giao théng giai doan 2021-2025 va dinh
hlro'ng dén niim 2030.

34.1. Tong quan phuwoitg 4n phat trién

. T1ep tuc thue hi¢n xay dung hé két cAu ha tAng giao théng van tai theo quy hoach
phat tnen giao thong vén tai tinh Kién Giang dén nim 2020 va dinh hudng dén ndm

. 2030. Céc cong trinh dy 4n chwa duge thue hién trong giai doan trrée 2020 sé tiép tuc
trién khai trong giai dogn tiép theo dén 2030 ddng thdi c6 didu chinh bd sung mot sb
cdng trinh méi dap ng nhu ciu phat trién giao théng van tai va kinh té x4 hoi trong tinh
hinh méi.

3.4.2. Vé dudng bd
3. 4 2.1. Hé théng dwong quoc gia di qua dia ban tinh

Phéi hop v6i Bo GTVT dau tr dudng cao téc, ning chp mé rong céc tuyén quéc
lo (1) Cao tbc Ha Tién - Rach Gi4 - Bac Liéu (doan Ha Tién - Rach Gid); (2) Cao téc Ha
‘Tién - Rach Gi4 - Bac Liéu (doan Rach Gi4 — Bac Lleu) (3) Cao téc Cin Tho— Ca Mau
(doan tinh Kién Giang); (4) Quéc 16 80); (5) Néang cap, cai tao tuyén L) Té - Rach Soi; 5)
Quéc 16 61 (Bén Nhirt — Minh Luong); (6) Tuyén dudmg bd ven bién (doan qua dia ban
Tp. Rach Gi4 va Chau Thanh); (7) Tuyén dudng bd ven bién (doan qua dia ban Tp.Rach
Gia va Hon DAt); (8) Tuyén dudng b3 ven bién (doan tir Hon Dét di Kién Luong); (9) Du
4n dAu ti xay dyng dudng bd ven bién két néi tinh Kién Giang v6i tinh Ca Mau.

3.4.2.2. ‘Hé théng dwdng tinh

Tranh thi cac nguon vbn Trung wong, ngén sach dia phuong, céc hinh thirc du tu

@bi téc cong tu va cac ngudn vén hop phap khac dau tu: (1) PT.966 (Thi Hai - Cong Su);
(2) PT.975B (Duong Péng — Cira Can — Ganh Dau va nhanh nbi); (3) Pudng BPT.DK0S;
(4) Dudng quanh nii Hon Me (Poan trén than d& + doan tir x4 Thd Son - cdng Hon
Quéo); (5) Néang cip dudng vao Khu cin ct Tinh Uy; (6) X4y dyng m&i 07 cAu trén tuyén
DT.964; (7) Can My Th4i (vuot sdng Rach Gi - Ha Tién). Trién khai ddu tu xay dung
(DT.DK.09) tuyén két ndi Thtr 3 - dudmg ven bién An Bién - An Minh; (2) Ciu U Minh
Thugng trén DT.965.
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3.4.2.3. Giao théng dwong huyén - thanh phd

Xay dung mang hréi duong huyén va duong d6 thi theo quy hoach dwge duyét’.
trong d6: ‘

(1) Thanh pho Rach Gi4: Pudng dé bién qua thanh phd Rach Gia; Ke kenh nhénh
va dudng (ciu 3/2 - Cong vién Tén Dic Théng); Pudmg Nguyén thi Minh Khai; Dudng -
Trén Vin Giau; K@, dudng cong vién 16ha; Chu Giai phéng 9; Ciu Trdn Quang Khal
Cau khu pho 7 phudng Rach Séi. -

(2) Thanh phd Ha Tién: Pudng ra cira kbéu Quoc t€ Ha Tién; Dudng din ra cang -
téng hop thanh phd Ha Tién.

(3) Huyén Kién Luong: Buong tranh thj trAn Kién Luong (dlem ddu PT 971 dén
tram dién Kién Binh thudc QL.80); Nang cép DH.Hon Heo; Néng cip PH.Binh An-Hon
Trem doan tring dudng bd ven bién dén ngd 3 Hon Trem.

(4) Huyén Glang Thanh: Nang cip, m& rdng dudong HT2; Nang cip PHXKénh
Nong Truong.

(5) Huyén. Hon Pit: Dudng 286 (Quoc 16 80 - dé b1en) Mé rong tuyen dutmg My
Thai, My Hiép Son huyén Hon Dﬁt Néng cip PH. Klen Hio; Néng cip PH.Son Binh.

(6) Huyén Chéu Thanh: Dmmg Kénh Pon Dong, dudng Minh Luong Giuc
Tuong; Xay dung méi DH. Thanh Loc ndi dai; Nang cép PH.Vinh Ping; Nang cép
PH.Nguyén Chi Thanh nbi dai; Xay dung md&i duong huyén du kién theo quy hoach
DH.CT.DK.01. | |

(7) Huyén Tén Hlep Néng cép DH. Thanh Pong; Nang cap PH.Tan Thanh; Nang
cép DPH.Tén An; Nang cap PH.Thanh Dong B.

(8) Huyén Gidng Riéng: Clu tuyén trdnh Gidng Giéng; Nang cip DH.Ngoc Thun;
Xy dung méi DH.Hoa Thuin néi dai (doan tir Uy ban x Hoa Thufn dén ranh huyén Go
Quao) Néng cip DH. Thanh Hoa (doan tir Km 10+900 dén ranh Chéu Thanh) Xay dung

- méi DH.Ban Thach (doan tir Uy ban xd Ban Thach dén QL.61); Nang cép PH.Trdm Bau,

- X8y dung mdi céc tuyén dudng huyén du kién theo quy hoach: PH.GR.DK.01;
PH.GR. DK 02; DH GR.DK.03; PH. GRDK 04; DH. GRDK 05.

_ 9) Huyen Go Quao: Ciu Ngi Niam; Tuyen duodmg ven séng Ba Voi, x4 Vinh Hoa
Hurng Nam, huyén Go Quao (phuc vu du lich sinh théi vuomn); ; Chu Thiy Quon; Chu
Vinh Phude B - Vinh Phuéce A; Ciu Vinh Hoa Hung Nam (QL61-DT.963D); Nang cip
PH.Pé O Mén - Xa No; Xay dung mdi céc tuyén duong huyén du kién theo quy hoach:
PH.GQ.DK.01; PH.GQ.DK.02; BPH.GQ.DK.03; PH.GQ.DK.04.

(10) Huyén An Bién: Ciu Thir Ba (ngang kénh xéng Xéo R6); Duong Két ndi dé
bao ven bién v&i clu Thir Ba; Xay dyng méi DPH.Tay Yén néi dai; Nang cip DH.Nam
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Yén néi dai; Nang cAp DH.Nam Thai ndi dai; Nang cp PH Nam Thai A ndi dai; Xay
dung méi dudng huyén di kién theo quy hoach PH.AB.DK.01.

. (11) Huyén An Minh: Pudng KT1; Pudng Thir 8 - Thuén Hoa, huyén An Minh;
Cau thi trdn Thir 11 (vurgt kénh Tén Bang - Cén Géo); Nang cip DH.Thufin Hoa néi dai;

'Ning cip PH.Ro Ghe ndi dii; Nang cép PH.Van Khanh Péng nbi dai; Nang cip PH.Vin
Khé.nh Tay; X4y dyng méi BPH.AM. DK 01. a

: (12) Huyen Kién Hai: Nang cip Buorng quanh dao Hon Tre; Nang cép Pudng
: quanh dao. La1 Son.

(13) TP. Phu Quoc Ducmg Ngo Quyén (N guyen Trung Truc — Nguycn Hue) _
Du'ong Trung tAm doan 3 - Khu virc Bai Trudng; Dy an co s& ha ting phuc vu phét trién
kinh té - x4 hdi trén dao Thd Chu, huyen Phu Quéc; D 4n dudmg ven bién phia Ty dao
Phu Quoc

© (14) Huyén U Minh Thuong: Chu trung tAm hanh chinh U Minh Thuong; Ciu
kénh Luc Ut (ngang kénh Lang Thir 7); X4y dung mdi PH.Hoa Chanh ni dai (doan tir
QL.63 dén PT.965); Xay dung m6i PH.UMT.DK.01; PH.UMT.DK.02.
© (15)-Huyén Vinh Thuin: X4y dung méi DH.Vinh Phong ni dai; Ning cfp -
DH.Phong Dong; Nang cip va mé méi PH.Vinh Binh Nam néi dai; Néing cip DH.Vinh
Thuén nbi dai; Xay dung méi DH. VT. DK.02; DH VT.DK.03.

3.4.2.4. Giao thong nong thén

Tiép-tic thuc hién chucmg trinh muc tiéu quéc gla vé xiy dung ndéng thén méi,
hoan thanh 100% chi tiéu vé glao théng dat tiéu chuin ndng théng méi, quy mé dat quy
md dudng loal B, ciu tai trong t6i thidu 5,0 tAn; xay dung néng thon méi nang cao, kiéu
mu.. Trién khai Ke hoach so 237/KH-UBND ngay 23/12/2021 vé diu tu phat trién Giao -
théng néng thoén (GTNT) giai doan 2021-2025 trén dia ban tinh Kién Giang. Phén diu
dén cubi nim 2024 c6 100% sb xa dat tiéu chi s6 2 (v& giao thong). Dy kién ddu tir c6
1.200km dudng GTNT diroc diu tr xay dyng méi va nang cAp cai tao khoang 1.100km
dudng hién hitu; Nang tdng chiéu dai duong GTNT trén dia ban tinh dén nam 2025 1én
7.652/9.656km, dat ty 18 80% sb Km dudng GTNT duoc quy hoach.

3.4. 2 5. Ha tang du llch

- Tiép tuc dau tu' co s& ha tAng céc khu du lich: (1) Khu di tich lich sir thang canh
Mo So va hd Hoa Mai; (2) Duong vao khu du lich Ba Hon; (3) Du_ong vao khu du lich
Cay Gén; (4) Dirdng quanh niti Hon Me; (5) Néng cip, mé rong dudng truc chinh vio
diém dui lich Cay Gon (doan Ciy Gon - kénh 14).
3.4.2.6. V& h¢ théng bén bai dwong b

Tiép tuc f[huc hién x4y dung hé théng bén xe, bai db theo quy hoach phat trién
giao théng vén tai tinh Kién Giang dn nam 2020 va dinh huéng dén nim 2030. Kéu goi
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x4 héi héa ddu tir x4y dyng bén xe Duong Péng bén xe An Théi va Subi Céi trén dia
ban TP. Phii Quéc theo quy hoach.

3.4.3. V& linh vire dwdng thity néi dia:

- Cép nhét quy hoach ciia B4 vé& quy hoach cang song, cang bién.
- Phat trién hé théng giao thong dutng thay gan véi cdc cang sdng, cang bién;
* dAu tr ngo vét mot sb tuyén dudng thiy quan frong dé phuc vu nhu cAu van tai. Kéu goi
nguon vén x4 hdi hoa dhu tu xdy dung ning cAp cang bén thiy ndi dia va quan Iy bén
theo quy hoach. Lip dit hé thong b4o hiéu, nao vét cuc bd timg doan tuyén nhim ning
cao niing hyc van tai thiy ndi dia dia phuong. Tép trung hoan thanh x8y dung céc cang
. thiy ndi dia nhwr sau: (1) Cang Ha Tién; (2) Cang téng hop tai Kién Luong; (3) Cang
tong hop Nam Du - Kién Hai; (4) Céng téng hgp Thé Chéu - Phi Quéc; (5) Cang DV
- tbng hop déu khi S. C4i Lén; (6) Cang Xéo Nhau; (7) Cang téng hop Nam Du; (8) Cang
Rach Gia.
. Tiép tyc thuc hién chinh tri, nao vét cic tuyén song kénh dat cép quy hoach va
xay dung hé théng bén cang, bén thily néi dia theo quy hoach phét trién glao thong vén
tai va quy hoach hé théng bén cing, ben thity ndi tinh Kién Giang dén nim 2020 va dinh
huéng dén nam 2030. Cac cdng trinh dur 4n chua duoc thuc hién trong giai doan truée

2020 s& tiép tuc trién khai trong giai doan tiép theo.

Xay dung bén thily Xé6 Nhiu quy mb cing téng hop. KlCIl nghi B6 GTVT déu tur
nao vét méot s tuyen dudng thily quan trong dé phuc vy nhu cdu vén tai gom nao vet
tirng doan trén tuyen Rach Gia — Ha Tién, Rach S4i - Hau Giang; m& rong tuycn dudng
thity qudc gia Rach Gid - Ha Tién tai vi tri nga ba giao véi ciu Cai Tre (trén tuyén Quéc
1 80) nham dim bao an todn cho céc phuong ti¢n dudng thiy vao Khu cong nghiép
Kién Luong va cai tao tinh khong cdu Cai Tre

3.4.4. V& linh vire hang haii:

Dé g6p phan thiic ddy phat trién kinh t& bién, phat trién van tai ven bién cin timg
buéc nang cz‘ip mé& rdng va xdy dung méi hé théng cang bién theo Quyét dinh sb
1579/QD TTg 22/09/2021 phé duyét QH hé théng cang bién Viét Nam giai doan 202]-
2030, tAm nhin dén nim 2050. Tap trung tiép tuc kéu goi ddu tir cac cang sau: (1) Cang
Hanh khéch quoc t& Phu Quoc (2) Cang Bii Vong - Phti Quéc; (3) Cang Miii Dét D6 -
Phi Quoc (4) Cang Hon Chong; (5) Cang An Théi - Phu Quoc (6) Cang P4 Chéng -

Phi: Quéc; (7) Cang Ham Ninh - Phi Quoc

Phat trién ddi tau bién dé két ndi giao thong vén tai gitra dét lidn véi cac huyén
d4o ngoai khai thic vén tai, thic ddy phat trién kinh t& bién, khai thac c6 hidu qua tiém
ning du dich bién. -

Phét trién giao théng vén tai bién két néi véi cac nuée trong khu wie nhur
Campuchia, Thai Lan, Malaysia, ngoai phét trién kinh t& bién, khai thic c6 hiéu qua
tiém ning du lich cuia tinh;
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3.4.5. V& linh vye hing khong:

Thuc hién Quyét dinth sb 2119/QD-'1"Tg ngay 28/12/2017 cia Thi tudéng Chinh
phu v& phé duyét D& an dinh huéng phat trién dudmg bay truc tiép gifta Viét Nam va céc
quoc g1a dia ban trong diém clia cic hang hang khéng Vlet Nam vi nuéc ngoai dé thic

o day dau tu phét trién, tang cuong glao luu, héi nhap quéc. té. Ngoﬁl cdc dudng bay ndi
- dia dén Ha Noj, Tp Ho Chi Minh, Cén Tho, cin tiép tuc phét trién cic dudng bay tr
- Cang hang khéng qubc t& Phi Quoc dén dén céc nudc khu vyc Pong Nam A nhu:
Bangkok hodc Phuket (Théi Lan) Kuala Lumpur (Malaysm) Singapore, Laos,
Campuchia; dén céc nuéec Han Qabe, Nhat Ban, Nga brc, Uc Phap, Anh va An D
cling nhur cic thi trrong tiém niing khic.. Tlep tuc déu tir ning cép, m& rong Cang hang
" khéng Rach Gi4; Cang hang khéng quéc t& Phi Quéc tap trung dau tr dudng ha cit
cénh s 2 va nha ga hanh khach T2
_ + Cang hang khing quéc té Phi Quéc: quy hoach v& cip sin bay la cip 4E
theo tiéu chudn ICAO, tinh chit sit dung ding chung cho din dung va quin sy, quy mé
cang dam bao phuc vu cho céc loai mdy bay A350, B777/787/747 va twong duong,. Uu
tién. dau tu dudmg cit ha c4nh s6 2 va nha ga hanh khach T2 giai doan 2021-2025 d& dap
: ung luong hanh khach tiép nhén 14 25 trigu hrot hanh khéch/nim, do hién nay chi c6 01
" dudng cét ha canh, lwu luong hanh khach vurot so véi thiét ké.
+ Pbi v6i Cing hing khong Rach Gii: quy hoach vé cip san bay 1A cap 4C
~ theo tiéu chudn ICAO, tinh chét str dung diing chung cho dén dung va quén su. Piu tu,
md rong Cang dam bao tiép nhén céc loai méay bay A320/321 hoic tueong duo‘ng, trong
giai doan 2021-2025 & thu hit cic hing hing khéng vao khai thac, gép phan phit trién
giad' théng van tai bing dudng hing khdng tir trung tAm ciia tinh, két ndi véi cac thanh
pho 16n trong nude duge thuin 1gi, nhanh chéng, an toan.
3.4.6. Vé phat trién vin tai:

Dap {ng nhu ciu vén tai véi chét luong ngay cang céo, gi4 ca hop 1y dam bao an
toan, tién loi; wu tién phat trién vén tai cong cdng bing xe buyt, taxi. Pén niam 2025,
téng san Irong vén tai todn nganh GTVT khoang 9,5 ty tn.km hang héa (trong duong

- v6i 66 tridu tAn hang héa); 27,6:ty hanh khach.km (twong duong 460 triéu lugt hanh

khach). Nghién ctra tuyén v4n tai ven bién Viét Nam — Campuchia — Th4i Lan.
3.4.7. Phat trlen Logistics '

- Ha tang trung-tAm Loglstlcs kéu goi diu.tr x3 hoi héa Trung tim Logistics tai
tinh Ki€n Giang theo quy hoach. _

- Tiép tuc duy tri hoat dong 9 bén xe hién trang trén dht 1ién, dé xvit nang cép cac
bén xe chwa dat tiéu chufn v m& méi 3 bén xe. Chi tiét xem bang sau:

Bang 3.3 - Pinh hwéng phit trién bén xe dén nim 2025

A Pinh hwéng | Pat tiéu on
Stt Bén xe (m?) chun Thire hién QH
1 {BénxeHaTién 20.497 | Loail Duy tri
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Stt Bén xe Binla:;; omg 2‘;:“2‘;“ Thue hign QH
2 | Bén xe Giang Thanh . 5.797 | Loai IlI Naéng chp

3 | BénxeKién Luong B 8.699 | Loailll Néng clp -

4 |BénxeRachGia™ - 11.235| Loaill Néingcdp
5 | Bén xe tish o  22763| Loail Duy tri

6 |BénxeGidngRitng .- = | 5.000 | Logi III - Méméi -

7 | Bén xe G Quao - 5.454 | Loailll Néng cép

§ |BénxeAnMinh . | = - 4.000| LogilV |Nangclp, mérong
9 | Bén xe Vinh Thujn 2582 LoailV Nang cip
10 |BénxeAnBien - .|  5.000| Loailll Méméi
11 | Bénxe UM.Thuong 5.000| Loailll |-  M&méi.

~ Kéu goi xa hoi héa diu tr xdy dung bén xe Duong Déng bén xe An Théi va Subi
C#i trén dia ban TP. Phti Qudc theo quy hoach. B
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CHUONG 4 CAC GIAI PHAP PHAT TRIEN KET CAU HA TANG
GIAO THONG TINH KIEN GIANG

4.1. Giai phap vé thé ché, chiiih sich phat trién két cAu ha ting giao thong.

- Tang cudng cac hoat dong théng tin, tuyén truyén céc chi truong, nghi quyét
cia Dang, ké hoach cla Uy ba.n nhan dan tinh véi cdc chuong trinh, hanh dong cu the
ciia cac nganh, cac cip.

- Cong b rong rai danh muc ke hoach du tr dén nam 2025 va cac g1a1 doan tlep
theo, k& c cac danh muc kéu goi vén dhu tr tre tiép va vén hé tro phat trién chinh thirc
(ODA) dé dinh huong cho cdc nha diu tu (NDT) lya chon va 1am co sé cho viée huy
dong cic ngudn vén ddu tur.

- Tép trung ra sodt, xay dung va thue hién quy hoach phat trién giao thong vén
tai, nhim dim bao phét tnen két céu ha tAng giao thong dbng bd. Chii trong tao quy dht
hop ly cho phét trién két chu ha tang giao thong, dic biét la két cén ha tAng giao thong
db thi.

- Chii dong lép day du cac thu tuc vé& dau tir xdy dung, huy dong céc ngudn von
trong va ngoai tinh dé& du tr x4y dung. Tranh thii céc nguon vbn ODA, tr4i phiu Chinh
pht, cic nha dAu tr nude ngoai tham gia diu tr phat tridn két chu ha tdng, bio dim loi
ich thod ding ctia nha dAu tr. Str dung c6 hiéu qua Quy bao tri dudng bo, dua cdng tac
bao tri duong b6 theo ké hoach thanh m6t nhiém vu khong thé thidu trong diu tu phat
trién két cdu ha tng giao thong.

- Théo gd cac kho khin vudng mic trong cong tic bbi thucmg, giai phong mit
bing, tao didu kién thudn loi cho xdy dung cdc cong trinh giao thong, dic biét la cac
cong trinh trong diém. _

- Tap trung ning cao hleu Iuc, hiéu qua quan ly nha nudc vé dau tur ket céu ha
tang giao thong. Tiép tuc diy manh cai cich thii tuc-hanh chinh, ning cao tréch nhiém
thi hanh cong vu ciia cdn b, cong chirc, vién chirc nhim tao méi trudmg dhu tu, kinh
doanh minh bach, binh déng va thuén loi.

- Thyc hién t6t viéc kiém tra, gidm sét, quan 1y chit ché thi tuc xay dlmg co bén,
chét luong dur 4n, ttht ké va chit luong cong trinh, v6i muc tiéu d4y nhanh tién d9, ning

" cao chét lucmg, dam bao an toan. g1ao thong. :

- 4.2, Glan phap vé nguon vbn va huy ding von.
' - K1en nghi Chmh phii b3 trg dAu tu hé théng du’fmg b0 ven bién trén dia ban
tinh, thuc hi€n theo quyet dinh ctia Thi twéng Chinh phu.

- Cai thlen indi trudmg dau tu, tao didu kién thuén lgi d& thu hat vbn dau tr tir
moi thanh phin kinh té, ké ca cde nha ddu te nude ngodi tham gia dAu tu phét trién két
chu ha tAng giao thong dudi nhiéu hinh thirc : ngan sich nha nuéc (bao gbm ca ODA),
xdy dung — khai thac — chuyén giao (BOT); hop tac cong tu PPP; chuyén nhuong quyén
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kinh doanh khai théc, khai thic qu¥ dAt va c4c dich vu lién quan ... dé dAu tir phat trién
két chu ha tAng giao théng. '

- Téng mirc déu tur cho két cAu ha ting giao théng bing ngin sich nhi nuéce va
trai phiéu Chinh phi hang nam dat 5 + 7% GDP, trong d6 uu tién cho nhu'ng cong trinh
trong diém.

| ~Thu hit manh va sit dung co hJeu qué nguon v6n ODA. Py manh vén dong cac
nha t3i tro tiép tuc cung cap ODA dé phét trién kct cAu ha ting giao théng, nhét 1a chc’
* cbng trinh 16n, ¢6 sirc lan toa, tao ra dt phé 16n.

43. Glal phép vé phat trlen van til.

- Nghién ciru tai co chu van tai toin nganh dé phat trién hai hoa hop Iy céc
phurong thire van tai, dim bao hiu qua kinh té xd hol, an todn giao thong va bio v€ mbi
-tredng, phat trién bén ving.

- Khuyén khich moi thanh phan kinh t& tham gia kinh doanh vén ti, dich vu hd
trg vén tai. H tro cho céc doanh nghiép vén tai hanh khach céng cong va vén tai phuc
vu viing siu, viing xa, ving diic biét kho khin ';féfi céc hinh thire phit hop. '

- Xay dung hé théng gia cudc, phi, 18 phi dé Nha nudc lam cong cy diéu tiét vi
mb, dinh hiéng cho viéc phét tridn hop 1y cdc phuong thirc vén tai.

- Phat trién da dang céc loai hinh van tai va dich vu hd tro vén tai, ddm bao chét
lugng, nhanh chéng, an toan, tién lgi, tiét kiém chi phi x& hdi. Phat trién manh v4n tai da
phucng thirc va dich vu logistics trong vén tai hang ho4.

- Tang cudng cng tac quan 1y, kiém tra dinh k¥ chét hrong phuorng tién va chét

- lugng dich vu vén téi, dac biét 1a @51 v6i vén tai hanh khéch. Phét trién céc td chirc, higp
hoi bao vé quyén lgi khach hang. '

-'4.4. Giai phap vé.khoa hoc cong-nghé.- ) :

- Nghién cfru tmg dung t6t cac tiéu chudn, quy trinh, quy pham (TCVN va TCN)
vé giao théng va x8y dung clia Viét Nam dang hién hanh...trong cong tic khao sat, thiét
ké, chu trong sir dung cong nghé va vit liéu mdi thi cong, quén ly khai thic trong dir 4n
X8y dung cbng trinh giao théng. :

- Ung dung cdng nghé thong tin vao quan ly, khai thac va bao ri-d6i véi cdc cang
b1en dac bi€t 1a cdc.cang | bién nudc sdu, cang bién quéc te

- Nghién ciru {mg -dung két chu mat dudng cii sit dung céng nghé tai ché néng-
mit duo’ng b€ tong nhyra nong pht hop véi didu kién Kién Giang; nghién ciru Iya chon
két ciu va vit lidu cho két cdu do dudng mém trén céc tuyen giao thong néng thén co tai
trong niing; lvu lugng 16n phit hop véi didu kién nhiét dm
4.5. Giai phép vé 8 chirc quén ly.

- Trién khai céc giai phép, chinh séch dio tao, phét trién ngubn luc: Pio tao ngubn
nhén lye tai cic trudng dai hoc, hoc vién v cao ding chuyén nganh, bdi dudng nghiép vu bdi
dudng kién thirc nghi€p vu cho cén bj, cong chirc va vién chic nganh Giao théng vén

tai. Tang cudng su phoi hop va gin két gitra cic cong ty , td chirc sir dung ngudn nhan
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Iyc v6i céc co so dao tao, huén luyén dé dam bao dap mg nhu cau thyre té va sir dung
hiéu qua ngudn nhén luc d4 duge dao tao; ¢b chinh séch tién lrong va cic ché d6 wu dai
d6i véi ngum lao d4ng trong dleu kién lao ddng dic thi ciia nganh giao thong vén tai.

..~ Céc glal phép, chinh sach v& dam bao an toan giao théng: Trién khai tich cuc,
dong bd céc giai phap giam thiéu tai nan giao théng, Nang cao y thic chép hanh lujt,
dong thoi xit 1y hghiém céc hanh vi vi pham; t& chirc tham dinh an toan giao thdng d6i
V6i tht ca céc cong trinh ning cip va xdy dung moéi, ting cudmg &p dung cd¢ cdng nghé
hé trgf va klem sodt giao thong tién. tién; ning cp chét luong dio tao, sat hach va quén
1y ngudi didu khién phuong tién vén tai; chét Irong kiém dinh phucmg nen co gidi.

- Céc giai phap, chinh sich v& bao v& moi trrdong: Thuc hién céc tidu chuin vé
bio vé moi trudng dugce quy dinh theo cac quy dinh ctia phép luét. Chu dong 61 pho cb
hiéu qua v6i bién @i khi hau tac dong dén két céu ha ting glao thong van tai.
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CHUONG 5 DANH GIA TAC PONG MOI TRUONG VA BE XUAT
CAC GIAY PHAP UNG PHO, GIAM THIEU
5.1. fiaﬁh gizi céc tac ddng c6 thé xay ra d6i véi moi trtr(‘m'g va nudc bién ding.
5.1.1. Bleu ddi khi hiu va nwée bién ding tic dgng dén nganh giao thong vén tai

Vlet Nam ¢6 bo bién dai hon 3. 260 km, hon 1 triéu km? [anh hai, trén 3.000 hon
d3o gin bor va hai q_uan dao xa by, nhiéu viing dét thap ven bién. Nhimg viing nay hing
nim phai chiu ngéip Iut ning né trong mda muwa va han hén, xém nhidp mén trong mua
kho. BDKH va nudc bién déing s& 1am trAm trong thém véi nhitng tic dong tiéu cyc &
nhiing viing nay, tang dién tich ngdp lut, gy khé khin cho thodt nuée, ting x6i 16 bo
bién, anh huéng dén céc cOng trinh x4y dung ven bién, nhu: Dé didu, dudng giao thong,
cac bén cang. M_di- khi c¢6 con bio, lii lut, han hén tridu cuong... nhidu hé théng giao

 thong dudng b, thity, sht bi anh huéng ning né. Theo dnh gid cia Chuong trinh Phat
trién Lién Hop Quéc (UNDP), BDKH c6 tac ddng 16n 161 céc cong trinh giao thong. Khi

- myc nudc b1en ding cao s€ anh huong dén nén mong cong trinh céc cang hang khéng
ven bién c6 cao do tir 5m tr& xudng. Theo dénh gia, s& c6 6 cing hing khong chiém

| khoang 20% sb cang hang khong ciia Viét Nam bj 4nh hudng véi thn_at hai wéc khoang
0,52 ty USD.

- BDKH va nudc bién dang da gay ra sut lin, ngip lut nhiéu tuyén giao théng:
gia ting sat truot, X6i 1o mit, nén dudng lam céc phuong tién giao thong khéng luu
thong duge, gy ach tdc, gia ting tai nan giao thong dub'ng bd. Pudng x4 bi cét dirt
nhiéu doan, nhiéu tuycn dudng dia phrong sau béo li hang tudn van bi ngap lut, 4ch tic,
giao thong di Tai khé kha. ..

- Mutc nuée bién dang, dong chay Iii gia ting, giam khoing luu khong tir mat
nuée dong chay lii dén day cAu, anh huéng dén sy Iru thong cia cac loai thu 16n. Vio
miia mua béo, rit nhiéu bén cing bi ngap lut, gidm chiéu cao thong thity anh hudng dén
kha ning khai thdc clia cong trinh. Giao thuong di lai gifta c4c ving mién bién trong va
ngoai nuéc bj dinh tré. Mua kho han 1am can kiét dong chay din dén giao théng thiy bi
anh hudéng. Hi¢n twong x4m nhdp min sé gia ting, sy giao thwong di lai & céc vimg,
mién bién kho khan, dou song hang - ngay cla cfng ddng dia phuong bj thu hep nhanh

~ chéng. Céc co s&r ha tang nhat 1a céc cang s& bi tac dong manh, tham chi pha1 x4y dung
'méi, cai tao, nang cép hoic di dm :

- Trong GTVT hang khong va cic hoat dong ciia phuong tién mit dit tai cic san
bay 16n ¢6 thé gy ra 6 nhiém & mirc d cao. Hoat dong cia hang khéng da va dang cod
yéu té anh hudng téi khi quyén theo chiéu hréng khong tt va ciing bi BPKH téc déng
ngugec trd lai. Cong nghiép hang khong tic d(_“)ng khéng tt dén méi trudmg va cling dang
bi anh hudng ning né do BDKH gy ra. Theo T4 chirc Hang khong din dung quéc té
(ICAO), gin 20% céc vu tai nan hing khéng trén thé gi6i c6 lién quan dén vén @& khi
hau, thi tiét va chiém 8% t 16 tir-vong. Céc hién twong thoi tiét nhw mua, gi6, mua da,
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bdio, sdm, chép... déu 1a nhitng thir thach d6i v6i an toin bay. Bio céo ciia ICAO cho
thiy, c4c vu tai nan va nhitng vu viéc nghiém trong gin dy di néu 1én tac dong tiém
tang cua hién fong khi héu cuce doan dén an toan bay.

- BDKH ¢6 nhiéu anh hwéng tiéu cyc dén GTVT, mét nganh tiéu thu nhiéu ning
lrong va phat thai khf nha kinh khong ngl‘mg ting 1én trong tirong lai khi trlen khai cac
hoat dong nham déap ng yéu ciu phét trién kinh t& - xa héi. Viéc klem soat va han ché
téc do-ting phat thai khi nha kinti doi héi nganh phai d6i méi va ap dung cac cong nghé
it chit thai va cong nghé sach. _

5.1.2. Banh gla tic dong cita BDKH va nwéc bién dﬁng déi v6i tinh Kién Giang
- Kién Giang c6 dién tich tu nhién trén 6.300 km2, bdy bién dai hon 200 km; vimg
bién rong hon 63,000 km? voi 05 quan déo, c6 khodng 140 hon/déo 16n nhé; véi vi tri &
viing ha Iwu séng Hau; ddng thoi tiép giap v6i bién, chiu anh hudng truc tiép manh m&
cta ché do thiy triéu bién Tay, tir d6 Kién Giang 13 mdt trong nhiing tinh d& bi tbn
thucmg' bdi BDKH, biéu hién rd nét do su xAm nhép miin, st khan hiém mrée ngot trong
“miia kh6 va thoi tiét kh&c nghiét & ving ven bién, do tiép tuc dién ra trong nhing nim
gin ddy; 14 fich dwgc danh gid c6 kha ning chiu anh hudéng nhiéu cia BDKH; do 9,
viéc nhén thirc v& anh hwéng cia BDKH, dé tir d6 thuc hién céc chwong trinh ké hoach
vé bao v& moi trudng, gép phin vio han ché tac dong ciia BDKH 12 mét yéu cdu rit cAp
~ thiét, nhim d4m bao Gng phé c6 hiéu qua v6i nhitng téc déng trude mét va tiém ting ciia

BDKH cho nhiing nam tiép theo.

- Theo S& Tai nguyén va M6i trudong Kién Glang, chura tinh cac huyén dao va xa

dao, tinh Kién Giang c6 dién tich hon 570.373 ha, néu x4c dinh vung ¢6 d cao hon 1 m
~ thi toan tinh chi ¢6 32.699 ha va cao hon 1,5 m chi ¢6 4.462 ha. Néu theo Kich ban

BPKH, nuéc bién ding cao hon mit nuée chudn 0,5 m thi tinh Kién Giang ¢6 hon 50%

dién tich dbng b?‘i_ng bi chim trong nude; néu nudc bién déng cao hon 1 m, thi phin dit
- lién con lai 12 37.161 ha chiém 6,5% dién tich d4t lién nhé khoi mt nudc.

- BPKH c¢6 chiéu hwéng ngiy cang cuc doan, lirgng mua mia khé giam din dén
han han, thifu nwéc, xAm nhip min kéo dai. Nhiét do toan ciu néng 1én 1am ting nhu
cu str dung nudc, dic biét d6i voi nhir cAu cho néng nghiép (nganh chiém 70-75% tong

‘nhu.cAu st dung nuréc). Thach thuc 61 véi cong téc thuy loi thoi gian t6i trudc het tr
BDKH cling biéu hién ngay cang r5.nét, difn bién thién tai ngay cang cuc doan. Theo
kich ban BPKH 2016, néu lugng mua gidm 10% thi s&€ 1am dong chay mia kho & viing
Pong bing song Ciru Long (chi tinh riéng luong nuéc phét sinh trong ving) gidm 4,8%
Va0 nim 2020, 14,5% vao nim 2050 va 33,7% vio nam 2100. Can kiét, thiéu hut nguén
nuéc trén c4c hé théng séng trong mita kiét dang lam suy giam ning lue cia hé théng
thity lgi, nhét 13 cdc hé théng xay dl_;ng trong céc giai doan trudce.

- Do chiu &nh hudng ctia bién d6i khi hiu, thién tai & nudc ta trong nhiing nam

Vua qua ngay ca.ng phuc tap, bdo, 1ii, mra 16n, ngdp lut, dang gla ting vé cudng d6, thn
sut, trong d6 tAn sut thién tai 16n xuét hién day hon, c6 nhidu dot thién tai cuc doan
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trai so véi quy luz,’it'truc'vc day nhr tinh trang mua 16n d6t bién, ngép lut thudng xuyén,
ngdp ting d6 thi gia ting. Ngodi ra, theo kich ban niréc bién déng 1én Imi s& ¢6 39% dién
tich ddng bing séng Ctru Long. Theo dy béo, dén nim 2100 Viét Nam s& mét khoang
10% GDP do hu qua-ciia bién d6i khi hau. Cac tic déng ciia BDKH ciing s& anh hiréng
tdi hon 12% dién t1ch dat néng nghiép va khoing 25% dén sb ciia V1et Nam

5. 2. De xuat cac glal phip img phé va gidm thiéu.

T- Can nang cap va céi tao céc cong trinh GTVT & cic ving thuo’ng bi de doa b

i Iyt nuée. bién dang, bao dam quan Iy nhu ciu hing lugng trén co s& hiéu sut nang
lwong cao, sir ding tiét kiém va hop 1y ning lrgng; xdy dung chién Iroc u’ng phé va
thlch tmg v6i dién bién bit thuong cia thoi tiét..

.1 - M0t trong cac bién phép hiéu qua truorc mat la phai xay du’ng hoan chinh hé
thong dé bién. P4y 1a gidi phap phat trién kinh té bén- ving, hién tai dé bién & Kién
Giang dd va dang phat huy higu qua trong cong tac phong chéng thién tai, tao didu kién
cho cac dia phuorng co b1en phat trién kinh té - x4 hoi. Nhung, do hé théng dé ciia tinh
da phén dép bang dat nen lai yéu, nhiéu tuyén dé thudong xuyén sat 16, chi chéng do
duoc bio tir cip 9 'tré xubng.

| - Viéc x4y dung hoan chinh hé thong dé bién khong nhung chi bdo vé an ninh cho
qudc gia mi con bio vé vimg chiic cc cong trinh GTVT nphim giam tac doéng cua
BDKH, han ché bio 1, mrée bién dng tan phé céc khu dén cu, khu d6 thi nim ven bién
va céc cdng trinh GTVT, phuc vu an sinh x& hoi va phat trién kinh té. M3t khic, xay

~ dung hoan chinh hé théng dé bién ngin chin dugc mréc min xam nhap vao dit lién, pha

hiy c4c cong trinh GTVT c¢6 nén méng nim séu trong 1dng dt do nudc min x4m l4n in
mon 1a rét cin thiét.

- Pé gidm thiéu téc hai ctia BDKH & cip d vi mo do 1a trén co s¢ khoa hoc ciia
c4c kich ban BPKH céc nha hoach dinh chinh s4ch cén ting cudng hop tic qubc té, xay
dyng chuong trinh hanh déng thich tng véi BDKH va thye thi ¢6 higu qua trong qui
trinh phat trién kinh 1 - xa héi. Nganh GTVT cén quy hoach, thiét ké lai hé thong ha
ting k¥ thudt giao thong trén d4t lién, trén bién va ven bién, c4c bén cang, kho bai, luong
lach, glao thong thﬁy ndi dia, nhét 13 & céc viing dbng bing ven bién va mién noi. Xay
dung céc tiéu chuln, quy pham k¥ thuét phit hop v6i BDKH. Khi phét trién GTVT & céc
ving thudmg bi de doa boi lu lut, nedc bién dang. X4y dyng cong trinh giao thong cin
cha y myuc nude b1en ding mdi nim khodng 3cm, va téi nidm 2100 s& ting khoang 70cm
s0 véi muc nuée bién ndm 1990 dé lwa chon g1a1 phép cong trinh cho phl hop ngay tir
kbau khao sat, 1ap du an. Trong dlcu kién kinh té cho phép, timg buoc ki€n co hoa ta -
luy hodc trong cdy xanh tham thyre vét dé bao vé nén duong, md ciu.. '

- Bén canh’ d6, khuyen khich phat trién cac loai phwong tlen sit dung it hoac-
khong st dung nhién heu héa thach, diy manh nghlen ctru va st dung nhién lleu tai tao
trong céc phuong tién vén tal Trong giao théng, nhét la giao thong néng thén cin cha y
dén tac dong cla BBKH chiit trong céc bién phip gia cb dé bién, tidu thoat nuoc khi ing
ngip, nhét 13 vio mia bio, li..
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CHUONG 6 PANH GIA HIEU QUA KINH TE - XA HOI CUADE AN

6.1. Hiéu qua vé miit kinh te-xa héi ciia dé 4n

Két ciu ha tang noi chung va két cdu ha tAng giao thong ndi neng 12 nén ting vat
chét c6 vai trd dic biét quan trong trong qué trinh phat trién kinh t& - xa hoi cia dht
nuée. Co két chu ha tang giao thong van tai dong b0, hién dai, két nbi dap ung nhu ciu
vén tii hing héa, harh khéch... thi nén kirih t& méi ¢6 didu kién dé ting truéng nhanh,
bn dinh va ben ving. Viéc phat trién nhanh ket cdu ha tang giao thong v6i phirong chdm
“di truée mot buwdc” 13 doi héi birc thiét clia thuc tidn, vira nhim thdo 80 céc diém
nghén, vira tao dlou kién bt pha nhanh trong qua trinh xay du'ng két ciu ha tang dong
b ciia ddt nwée.

Trong thdi gian qua, Tinh va nhan dan tinh Kién Glang da danh su quan tdm lén
cho diu tir phat trién GTVT; trong d6, hé théng két céu ha ting giao, thong (KCHTGT)
dd cé bu.'oc phat trién manh m&. Chét lugng van tai ngay cang dugce ning cao, co bin
dap g yeu ciu phat trién kinh té - x& hdi, bao dam quéc phong - an ninh, ning cao doi
sdng nhan dén, g(")p'phr:?ln x0a doi? giam nghéo, rat ngén khoéng cich gifra cic ving,
mién. Mot s§ cong trinh giao thong hién dai, nhu dudng b cao téc, cang bién quéc té,
céng hang khéng quédc té,... d3 dugc diu tr x4y dung dat tidu chuén khu virc va qnéo té,
g6p phén tao dién mao Il’lO‘l cho tinh Kién Giang.

Mot trong nhung nguyén nhén chinh 13 khé khin vé nguon Irc, khién cho cdng tac
dau tur phét trién KCHTGT trién khai cham so voi yéu ciu, hé théng KCHTGT hién hiru
cling chuwa c6 diéu kién duy tu, bao dudng diy du, kip thoi, 1dm han ché ning lyc khai
thic.. Pay 1a tré ngai rét 16n trong viéc thuc hién céc muc tiéu, nhiém vy phét trién
- KCHTGT ddng bd, hién dai, “di trudc mdt bude” tao tién dé phat trién t1nh t6i ndm

2050. . , |
6.1L1, Hiéu qué vé m3t kinh té

Pé phat trién két céu ha tang giao thong “di trudc mot bude” theo huéng dong b4,
hién da1 nganh GTVT céin d4p g nhu ciu van tai voi téng san luong vin tai khoang
25.025.000 tAn (2030) 157 064. 00() hanh khach :

- théng hang héa, giam thoi glan va.chi ph1 vén chuyen
| - Ha tang giao théng duge diu tir dong bd gilp ting sic thu hut du tir cho cac
'nganh kinh té khic.
' - Dé 4n Phat trién két cAu ha tang giao thong trén dia ban tinh Kién Giang la tang
hiéu qua dau t clia cic du an kbac nhwr cc dur 4n bt dong san, cac dy 4n khu kinh té,
khu cym cong nghiép...

- Céc hiéu qua kinh té ciia thé cia & 4n dat dwoc cu thé phu sau:

+ Hé théng cao tdc gitip két néi thanh phé Ha Tién va Rach Gia gitip kéo gidm
hon 50% thoi gian di chuyén gifta 2 thanh phd, x6a bé thé doc dao ciia QL.80.
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B Blen

+ Heé théng dudng ven bién véi céc truc ngang két ndi véi qudc 16 80, QL.63 13
ting cuong hiéu qua dau tr ctia hé théng cang bién... (DT.968 két ndi cum cang Xéo
_ .‘Nhau v6i QL.63; DT. 969B két nbi cang Linh Huynh véi 'QL.80, Puong bd ven B1en ket .
N 'n01 cum cang Thc Cau cang ] Rach Gia véi QL.63, QL 80.
: + Nang cép, kéo dai du'tmg tinh DT. 963 két no1 d6 thi dong lyc Gibng Riéng V0’1
" Ceao toc Rach s01 Lo Té QL 80 va céc d6 thi khac nhu Téan chp, Glang Thanh,..
.+ Mg méi duong Thtr 3-Ven Bién tang cuo‘ng ‘két nbi cho dé thi. dong e An

‘ g Ning cap hc thong sin bay Rach gia» va cang hang khong Quoc té phu qubc dé
T mé rong canh clra kct nb6i Vi céc 6, thi lén trong nuée Tp Hb Chi Minh, Ha Néi, Pa
Nang va quoc t&, thu hut khach du lich va nha déu tur dcn voi Kién Giang, :
o -+ Bau tir ; nang cap cang bién thu hit clc nha dau tu thé gi6i dén v6i Kién Giang,
R tang cuong stic canh tranh hang héa ciia Viét Nam nol chung va cia tinh nha néi riéng
. VOI th1 truong thé. gioi.

6. 2 ern qui Ve mit xa hoi
* ' - Phat trién két cau ha tang giao thong van tai gép phan kéo gidm Um thc g1ao
'thong, tai nan giao thong An toan giao thong luén dirge xem nhr 13 mét tiéu chi hét sirc
-~ quan trong d& danh gia chit hrong giao thong va qua d6 danh gid trinh 46 phat trién ciia
_hé thong KCHTGT cung nhur trinh d6 phat trién chung cia x4 hoi. Két cAu ha ting giao
~ théng dbng bb, phat trién hon s& an ton hon, do viy s€ g6p phén 1am giam tai nan glao
o thong, qua. d6 lam giam nhung ch1 phi xa hoi v& tai chinh cling nhu nhung thlct hai, mét
. mat Vc_con ngudi va ta1 san gay ncn bédi-cic vu ta1 nan.

- Tang cuo’ng klen tric canh quan khong glan tinh va my quan do th1
- Phét trién ket chu ha tang glao thong thiic diy nhanh qua tnnh cong nghlep hoa,
hién -dai héa dht nwée.
- Tao viée lam cho lao d6ng trén dia ban tinh, gop phan vao cbng cudc x0a bod
‘khoang cach’ gluta do th1 va nbng thon, chénh léch giau ngheo.
- ZKétcAu ha tang giao thong phat trién ddng bd déap tmg dugc nhu cau dl lai tang
1én nhanh: chong dl va dcn tmh trén dja ban huyen! thanh pho gop phan tao moi truo‘ng
~ thuén lgi cho phat trién k1nh tc va nang cao doi sng ciia ngudi dén. Bong thoi gop phan
thic diy cac hoat: dong g1ao hnu van héa, x3 hoi cia ngudi din smh s0ng trén d1a ban
tinh va vo*1 ¢4c tinh 1an cﬁn S ' o

6.3. Cong tac phm hop, trién khal thre hién.

- Bay 14 mot dé an hen quan dén nhidu nganh, nhiéu cép, thuc hién trong thoi
gian dai, s& ¢6. nhiéu khé khiin, thach thirc, nhét 12 huy dong cac ngudn Iye, giai phéng
mit b_?mg. .. Vi vay dé thirc hién Dé an theo ding tién 9 theo cac muc tiéu d& ra cin c6
s phbi hop ciia tit ca cic S& nganh, dia phuong, cic nha diu tu... duéi su chi dao
xuyén sudt cia UBND tinh. Trong d6 S§ GTVT 12 don vi chu tri phdi hop véi cac
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nganh cé lién quan td chirc xdy dung ké hoach thuc hién ting ndi dung cia Dé 4n, cu
thé cho timg giai doan, timg nim trinh UBND tinh phé duyét va td chirc trién khai thuc
hién. ‘ 7

- P& 4n khi trién hai thanh cdng s& 12 bude dot pha 16m, ting cudng hé théng giao
thong phit trién dong b, thuc day phét trién kinh té - x4 hoi, chuyén bién dang ké bd
mit d6 thi, phat trién kct chu ha ting giao thong vén tai, gop phan khai théc t6t tiém
ning, loi thé cua tinh vi bio dam téc do ting trudng cao, bén vimg, day manh chuyén
dich co chu Kkinh té trén dia ban. '

6.4. Dlr toin kinh phi dau tir phat trién.
- Vén diu tu dugc khéi toan trén co sé tham khao don gid xdy dung cac du an

dudng trén trén dia ban da thuc hién, sau d6 chia ra theo ty 1€ km chJeu dai dudmg
dudng. cu thé: :

+ Hé thong duong g1ao thong quoc gia cdp nhét theo céc du an dau tu di dugc
tinh toadn nguon vbn va nguon von uge tinh cia quy hoach mang luédi duong b6 qube
gia. '

+ Chc tuyén duorng dia phuong x4y méi: khoang 30 ty dong/lkm duong cap IV,
40 ty dong/ 1km duong cép III;

+ Céc tuyén dudng dia phuong nang cép trén nén cii: khoang 15 ty dbng/1km
duong cap IV,20 ty ddng/1km duong cap I1I;

+ Chura tinh dén chi phi giai phéng mit b?lng, tai dinh cu, kinh phi x4y dyng ting
tuyén duong sé& dugc 18p chi tiét du toan khi trién khai 14p dy 4n dAu tu x4y dung.

+ Chi phi ¢ diu tr nao vét, chinh tri ludng dudng thity ude tinh 1 tj/km, myc tiéu
m01 giai doan thuc hién 50%.

+ Chi phi dau tir cang bén thuy, b, trung tAm Loglstlcs . buy dong nha dau tir
(dAu tur tryc tiép).

- Téng vén dhu tu xdy dung toan nganh giai doan 2021-2025 12 26.839 ty déng,

chi uet dur kién nhur sau:

+ Ngudn von ngéin sach Trung uong: 11.446 ty dong

+ Ngudn vén ngan sich dja phuong: 7.572 ty ddng
+ Huy dong NPT (dau tu trc tiép): 7.821ty ddng

- Tong vén dau tu xdy dung toan nganh giai doan sau nim 2025 12 39.775 ty ddng;
chi tiét du klen nhu sau:

+ Nguén vén ngén sich Trung uong: 18.807 tj ddng
+ Ngudn vén ngan sich dia phuong: 7.390 ty dong
+ Huy dong NDT (dAu tu trre tiép): 13.579 ty ddng

(Kém theo bing chi 1iét danh muc téng von diu tw xiy dung vi khoi lwong thuc
hién).
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6.5. L trinh, k& hoach diu tw cic dir 4n phat trién két cAu ha thng giao thong.
6.5.1. Cic d 4n két céu ha ting giao théng wu tién phit tritn giai doan 2021-2025

Xay dung méi, ning cip mé rong, cai tao sfra chita 3.077km dudng {Cao toe
117km; Quoc 16 94km; duong tinh 125km; dudng huyén, thanh pho 520km; g1a0 thong
nong thon xfy m6i 2.200 kmj; Ha ting du lich 21km). Hé théng ciu diu tu 7. 203m dai
céu voi tai trong tir 0, SHL93 dén HL93. Tiép tuc déu tur xay dung cang thity ndi dia gom
Cang Hanh khéch quoc te Pha Quoc Cang Bai Vong - Phi Quoc Cang Miii Dt Do -
Phi Québc, Cang Hon Chéng, Cang An Théi — Phit Quéc, Cang P4 Chong — Phi Quéc,
Cang Ham Ninh — Phit Qube. Nang cép, md rong cing hang khong Rach Gis, dAu tu
dudmg ba cét canh s6 2 vi nha & hanh khach T2. Xay dung mdi trung tim Logistics tai
tinh Kién Giang.

6.5.2. Phat trién két cdu ha ting giao thong giai doan sau 2025

Tiép tuc thuc hiéh xay dung hé két cAu ha ting giao théng vin tai theo quy hoach
dinh huéng dén nim 2030. Céc cong trinh dyu 4n chira duge thirc hién trong giai doan
trude 2026 s& tiép tuc tnen khai trong giai doan tlep theo dén 2030 dbng thoi co didu
chinh bd sung mét s6 cbng trinh méi dap ng nhu chu phét trién giao thong vén tai va
kinh té xa hoi trong tinh hinh mai.
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CHUONG 7 TO CHUC THUC HIEN PE AN

7.1. Cic cip uy ding, cic td chire chinh tri, td chitc chinh tri xa hdi trong tinh.
, ‘Tiép tuc quan triét y nghia, tAm quan trong cua Nghi quyet Trung vong 4 khéa .
| ,XII Nghi quyét sb 16/NQ CP 08/6/2016 cta Chinh phu, Ngh1 Quyét 11-NQ/PH ngay
"~ 17/10/2020 cia Pai hoi dai bleu Dang bo lan thir X, nhiém ky 2020-2025, Nghi quyet
- so 35/NQ HDND ngay 14/01/2021 cua Hoi dong nhan dan tinh v& nhiém vu phat trién
) kmh te-xa hoi tinh Kién Glang giai doan 2021-2025.
| Thue hién K& hoach s6 80/KH-UBND ngay 15 thang 4 nam 2021 ctia UBND tinh
've Trién khai thrc hién K& hoach phat tnen kinh te xd hoi 05 ndm 2021-2025 tinh
~Kién Giang,. : : :
Téng cudng céc hoat dong thong tm tuyén truyén céc chii truong, nghi quyét ctia
Pang, ké hoach cia Uy ban nhén dan tinh véi céc chuong trinh, hinh dong cu thé cia
cac nganh céc cép. '

A 2 Nhiém vu ciia cic S§, nganh
' 7 2.1. Sé& Giao thong vin tai

, - Tiép tuc ra soat quy hoach nganh, huéng tcn phat tnen hai hoa, két ndi hidu qua
glua céc phuong thirc van tai dudng by, dudng thity..., két ni cac cang bién, nha ga, cac |
khu cdng nghi€p, khu kinh té, c4c cira khéu, phi hop vdi dic diém ciia timg dia phuong,
dy marth phat trién vén tai hanh khach cong cOng; td chirc ra soat, hoan thién Quy
hoach tong thé phat trién két cdu ha ting giao thong dudng thiy ndi dia; Quy hoach
Glao théng bén vitng déo Phit Qudc, bao cdo UBND tinh xem xét, quyét dinh,

- Pbng thoi ting cudng cong tic quan Iy nha nude trong dAu tr x4y du'ng, néng
.cao chét lrong dir an tir thlet ké, thi cong, gidm sét... tranh thét thoat, lang phi (d6i véi
‘ca du 4n dau tur tir nguon von ngén sich nha nude va diu tu theo hmh thirc PPP); ra sodt, -
-d& xuft danh muc cac dir 4n uu tién dAu tur phit hop v6i kha ning cin 601 ngudn luc. Bén:
"canh d6, c4n dbi tong thé ngudn hrc dé de ra cac giai phap huy dong vbn dAu tir ha tang
giao thong. Tép trung huy ddng céc ngudn von ngén sach nha nuge, ODA, PPP... Diy
" nhanh tién d¢ cac dy 4n dang trlen khai, ra soat cic vuong méc vé thi tuc, gidi phéng
mat bang dé c6 bién phap théo g& kip thoi. :

- Chi tri pho1 hop. véi cac nganh c6 lién quan td chuc xiy dung ké hoach thuc
hlen ting 1idi ‘dung ¢ cla D& 4n, cu thé cho timg giai doan tl‘mg nim trinh UBND tmh phé
duyet va ) chuc trién khai thye hién. :

.- Ch1u trach them kha1 théc nguon Iye ddu tu qua B§ Giao thong vén tai, thuc
hién déu tur xay dung, ning cip mé& réng dbi véi céc dy 4n dudng quoc 1, tinh 1§, cang
sOng, cang blen

- Phéi hop véi cdc nganh lién quan, tham muu trinh UBND tinh diéu chinh, bd
sung.va xy dung mdi cic co ché quéan 1y, vin hinh, sira chira bao tri dé ting tudi tho co
s& ha tang giao thong Tién hanh so két, d4nh gi4 tinh hinh thye hién D& 4n sau khi két
thic tlmg giai doan cu thé. Téng két d4nh gi4 P& 4n khi két thic vao cudi nim 2025.

TRUNG TAM NGHIEN CUU PHAT TRIEN GIAO THONG VAN TA! 39
. Dia chi: 92 Nam Ky Khdi Nghia, P.Bén Nghé, Qudn I, TP.Hé Chi Minh
DT: (848) 38211117  Fax: (848) 38211167
‘nel







PAU TU XAY DUNG KET CAU HA TANG KINH TE - XA HOI,
NHAT LA GIAO THONG TREN DIA BAN TiNH KIEN GIANG

7.2.2. S& Ké hoach va Dau tw
Trén co s& ké hoach diu tr cong trung han va hing nim dugc chp 6 thim quyén
phe duyét, phbi hop v6i 8¢ Giao théng véan tai, cac 84, ban nganh va dia phuong phén
B b% danh myc dyr 4n phu hop véi quy hoach va D& 4n dugc phé duyét dém bao higu qua
: 5 st dung vén ngén séch nha nuée.

Tham muu thlrc hién nhiém vu duorc phin céng theo Quyet dinh sé 2170/QD-
.UBND ngay 09/9/2021 ciia Chu tich UBND tinh K1en Giang vé viéc ban banh quy ché
lam viée cia H(_)l déng thAm dinh Bio c4o nghlen. ctru tién kha thi, Béo céo dé xuat_ chu.
truong dAu tu, ngudn vén va kha nang cin dbi vbn cong trinh, dur an dAu tr cong,

7.2.3. Sé&Tai chinh |
Hing nim ciing véi thoi didm. 14p dy toan, trén co s& phiém vy Dé én duoc giao.
' Cac s&, ban, nganh va Uy ban nhan din cap huyén chu déng x4y dung du toan kinh phi
“giri co quan t3i chinh thédm tra cAn @bi nguon trinh Uy ban nhén dan tinh d8 bd tri kinh
- phi theo phén céip ngan séch hién hanh theo quy dinh cia Luit Ngin sach nha nudc va
cdc vin ban huéng dan thi hénh. :
7.2.4. S¢ Nong nhiép va Phat trién nong thon

- Phéi hop voi S& Giao thong vén tai trong dhu tu xay dung cic cang thily ndi dia
tdng hop
7.2.5. S& Xay dwng

- Chi dao thuc h1en cac quy hoach cia thanh phd, thi xa, kbu db thi, chu'ong trinh
muyc tiéu ndng thén méi.. vao céc quy hoach, d& 4n phat trién glao thong tranh chéng
" chéo. ' :
‘ Thuc h1en quan ly nha nuéce cac tuyén dudng 46 thi trén dia ban tinh.
Phéi hop So Giao thong vin tii quén 1y nha nudc vé chét lugng cong trinh, dy
4n d4u tr x4y dyng giao théng trén dia ban tinh.
7.2.6. 'S& Tai nguyén va Moi trrdng |
Xem xét cdp nhét nhu cdu quy dét theo dé 4n, hudng Id_?m cdc cha dau tir cic
thi tuc cAp dit, thue a4t theo. quy dinh. ' '
_Phéi hop véi dia phuorng ¢6 dy 4n @é thuc hién- tbt cong tac GPMB va di dan
tai dinh cr: :
Chu tri thim dinh, dénh gia tac dong moi trudng c6 luu ¥ 'dén sy bién dbi khi
hiuva nuée bidn ddng cia céc du 4n diu tu theo ding quy dinb. .

7.2.7. Cacchi diu tw va cic don vi lién quan

Thye hién céc thi tuc va diu tr xdy dung céng trinh theo ding quy dinh. Sau
khi @& an-dugc phé duyét chn dau tr phéi hop v6i cic nganb, dia phuong va cac don
vi lién quan t6 chirc cong bb, cim mébc theo ding quy dinh hién hankh.
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Phéi hop véi chinh quyén dja phirong va cic don vi lién quan thyuc hién t6t cong
téc bdi thudng giai phong mit bing, di dan t4i dinh cu.
Theo chitc ning va nhiém vu cia minh c6 trach nhiém thyc hién nhiém vy, muc
tiéu cha D& 4n'ddm bao tinh théng nhét, ddng b, tranh chéng chéo.
Thye hién t6t cong thc bao vé mbi trudmg trong qué trinh thure hién dyr an.
7.3. Nhiém vu ciia cic dia phlto"xig
Thyc hién 16ng ghép cic quy hoach nganh, quy hoach KT - XH ctia dia
~ phuong gén v6i dé 4n trinh chong chéo. :
Phéi hop thyc hién t6t cong tic bdi thudng GPMB, di dan t4i dinh cu, lam tbt
cong tac gido ¢ duc tuyén truyén cho nhan dén, dic biét 14 nhén dén thudc dién di d(n tai
dinh cu.
Tao diéu klcn thuan loi cho cac chit dau tir-trong qué trinh trién khai thue hién dir
an.
Céc S&, ban, nganh vi chinh quyn dia phuong noi c6 du 4n cin ¢ vio D& an
_ nay, trong pham vi chirc nﬁng nhiém vu duge giao c6 trdch nhiém chi dao xdy dung ké
- hoach cu thé va t§ chire trién khai tai don vi minh; cy thé héa cic muc tiéy, nhiém vu
trong D2 4n va hang nim dinh k¥ bio cdo tinh hinh thire hién giri vé S& Giao théng vin
tai Kién Giang dé tdng hop béo cdo UBND tinh.
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CHUONG 8 KET LUAN VA KIEN NGHI

KET LUAN

Pé 4n “Péu tu xay dung két cAu ha tng kinh té - xa hoi, nhét 13 giao thong trén
dia ban tinh Kién Giang, giai doan 2021-2026 va giai doan tiép theo” thye hién Nghi
quyet sb 35/NQ -HDND ngay 14/01/2021 cia Hi dong nhén dén tinh vé nhiém vu phét
trién kinh té-xa hoi tinh Kién Giang giai doan 2021-2025 va Ké hoach sb 182/KH-
UBND; ngay 04 thang 10 ndm 2021 cita UBND tinh v : Trién khai thue hién K& hoach
phat trién kinh té€ - xa hoi 05 nam 2021-2025 tinh Kién Giang. Py 12 mét dé 4n lién
quan dén nhleu nganh, nhiéu cép, thure hién trong thoi gian dai, s€ cb nhiéu khé khin,

-~ thach thite, nhat 1a huy ddng cac nguon Iuc, gidi phéng mit bing... P& 4n dugc thuc

hién dung tién d6 theo céc muyc ti€u ddrassla bude dot pha 16m, ting cudng hé thong

- giao théng phat trién dong b0, thuc day phat trién kinh té - x4 héi, chuyen bién ding ké

b6 mit d6 thi, phat trién két chu ha tang giao thong vén tai, gop phin khai thic t6t tiém
~ ning, loi the clia tinh va bao dam tdc d6 ting trucmg cao, bén vig, diy manh chuyén
dich co céu kinh té trén dia ban.

Khéi lugng thye hién: xay dung méi, ning cip mé& rong, cii tao sta chira
3.080km dudmg (Cao toc 117km; Quéc 10 94km; dudng tinh 128km; dudmg huyén,thanh -
' pho 520km; giao thong ndng thon xdy méi 2.200 km; Ha ting du lich 21km). H¢ théng

ciu diu tr 9.736m dai cu voi tai trong tir 0,5HL93 dén HL93. Tiép tuc diu tu xay dung
cang thity néi dia. gdm Céng Hanh khach qubc té Phii Quoc Céng B&i Vong - Phii Quéc,
Cang Miii Dét Do - Phi Quéc, Cang Hon Chong, Cang Rach Gia. Nang cép cang hang
khong Rach Gia, diu trr dudng ha cét canh s6 2 va nha ga hanh khach T2. Xay dung mdi
01 trung tim Logistics tai huyén Chau Thanh va Kién Luong.

' S& Giao théng vén tii 13 co quan duge giao quan Iy Nha nuge ve giao théng vén
tai trén dia ban tinh, s& 1am hét strc minh trong viéc tham muu dé xuét cho tinh va Bé
nganh Trung uong, dong thori phbi hop chit ché véi cac S&, nganh va dia phuong dé daé
4n duoc thuc hién theo ké hoach.

Cac ngﬁnh cic dla phuong c6 su quan tam, phdi hop hd trg trong qué trinh thyre
hién.

K]EN NGHI

- D& nghi Chinh phi bé trf nguén vén diu tr cho cac dir 4n trén dia ban tinh Kién
Giang theo ding quy hoach, ké hoach va céc théng béo ¥ kién két luan cia Thu tréng
Chinh pht, dic biét 1a hé théng duong bd ven bién trén dia ban tinh.

- Cai thién moi trudng diu tu, tao didu kién thuan loi dé thu hat vbn dau tur tir
moi thanh phan kinh té, ké cd cde nha dédu tir mebe ngodi tham gia diu tur phat trién két
céu ha tAng giao théng dudi nhiéu hinh thire : ngéin sach nha nu'orc (bao gbm c4 ODA),
céc hinh thirc hop téc cong tu PPP . dé dau tr phét trién ket chu ha ting giao thong.

- Tang mirc dau tur cho két chu ha ting giao théng bing ngin sich nha nudc va
tr4i phiéu Chinh phii hang nam dat 5 + 7% GDP, trong d6 wu tién cho nhimg céng trinh
trong diém.
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1 |Pudng Cao tdc 4,184 2.092 2.092
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4  |Pudng GINT 2.226 2216 10
5 |Hating ndng nghiép
6 |Ha ting du lich 184 27 157
7 _|He théng dudng thity ndi dia 614 50 434 130
8 |Hang hai, Cang bién 2.467 477 0 1.990
9 |Céang hang khéng 2.750 2.750
10 |Bén bai dudng bd, trung tAm Logistics 300 300
Tong céng 26.839 11.446 7.572 7.822
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2 _[Brrimg vio kha du fich Ba Hén 4 4 60 60 [1] 42 &0 - . 60 brc
3_|Buimg viokkn du lich Cav Gan 4 4 38 EH 13 3 33 38 BIC
4_|Puimg quanh i Han M 4 4 60 59,859 1 59 60 &0 B¢
Ning edp, m& rjog duimg trpe chinh vio dite da .4 14 . 38 13 g 20 s
? [lich Ciy Gim_(dosn Ciy Gom «kinh 19 " g ! 3 38 ere
V1 [Ha h‘,,: ﬁg nizhiép 0, [:] - L] [1] [i] [1] L] '] '] 0| [ 193 193 L] 0 0, [} 0 [} L] 0| 1] 193 193 ] ] 193 L]
Dy iin dis [ x3y dyng b théng clng trinh phys vy
1 [tbe, bia gin v 18} cor cdu ndng nghizp phia Nan 193 193 193 193 193
qubc 15 80 huyzn Han D1, tish Kign Giang
VII |Giao thing ndng thén (ap, 13, Bén xa) 3789) o] . [ 1200 200 0 0 200 T ] [ [ 4326 a 0 4314 [ [ 0 0 1o [} 1226 2100] 4326 0 [ [ [l 4316] 14
Gise théng néng thén (XD mai 1.200km vi i ~
3 |1 000k nang ok 6 g va 107 chay 70 200 1500 [ 0 4316 4316 2215 2100|4315 4316 orc
4 |Can Eﬁ%j— 200 200 10 10 10 10 )
B [DUGUNG THUY BOI DLA - - - . - - - - - - - - L16a 23 - Lon 155 - 436 - - - - 480 175 64 106 1331 - 625 ™ - 86 330
i thity nii 4 - - - - - - - - - 1100 - - 985 155 - 350 - - - - 480 170 553 2] 145 - 615 2%0 . - 330
1 |Cing Ha Tica 200 230 230 100 130 230 230
2 |Cing t liKim Larng 150 100 - 100 o B 50 100 100
3 |Cing vng hop Neet Du - Kién 13 175 150 [ 150] 0, 15 [ - 150 15 138
4_|Cing tén, Chiu - Phis Qruie 178 155 135 55 30 - 158 1335
3_|Cing DV téng hop diu khi S. Céi Lim - [i] - [1 [ - N . -
6 }Cing Xéo Nhiu ’ 209 : 200 200 50 - 200 200)
7 _|Cing tdag hgp Mam Du 150 150 - - - N T
8 _|Ciog Rach Gis i 200 410 410 [i] 125 285 410 410 i
H _|Nao vit d uy ngl dfa 0 1] L) 0| ] [] ] /] 0 0 28| ] £5 0 a 861 0 [ 1) a | 5 31 50, 24| 1] L] BE a
1 g:&hkpnth-}thanmgGmg 12 36 16 5 3 % 16
2_|Npo vét kénh Vinh TE huyén Giang Thinh, R 16 s 50 50 50 50
C |HinG gAY ~ 4.9%4 417 - 674 - - 1.093 - 3.000 2927 2,467 1350 6.744 - - N - 1.151 5593
1 _}Céng Hinh khich qubo 3 Phi Quae 30.0000wT .64 477 674 493 1167 a7 L6 [ 1151 43| Bre
2 _[Cing Bli Véng - Pho esapur] 400 650 210 400 - 650 650)
3_[Cing MEi Bt Pd - Phit Quie 1e00enwT .00 |- 1000 1500] 1600 - 2300 2.500 PR
4 _|Cing Hon Chény 15,0000 WT £00 £00 0| 10 590 500 600 -k
53 |Cing An Th:'n = Phi %. 20000%T | - 450 0 450 450 4350 450
6_|Cing B Chéug - Pha Qude 3upeT - 450 [] 430 450 450 430 .
1_|Cing Hans Nich - Phi Ode - 2p0pwT 430 i [] 430 430 45 450 -
n_[HANG KHONG g _ - 6151 - - - - - - - 6158 - 2150 30| eis; - . . A N 5151 "
! |Nang <ip, mi ring Cing binh thing Roch Gis RG . 551 151 20 0| sy s % Je
0 T »
Din b durb it cirh 38 2 v nha ga hinh
mc“;m"" b émma g Q 5.600 i S.600 2500 3100| seo0 $.600 h
E |TT. LOGISTICS 600 500 300 300 600 00 »
Tnmg tim 1 (Chan Thénk cT [ 300 300, 300 300 300 -
Trung idm 2 (Kien Lum K. 300 300 i 300 300] ]

R = - &
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Phue [ye 3
CHI TIET NGUON VON PAU TU XAY DUNG KET CAU HA TANG GIAO THONG - GIAI POAN 2021-2025
(Dink kém Quyét dinh s8 BAL/OD-UBND ngay 23 thing d2ngm 2022 cia Chit tich Uy ban nhan dan tinh Kién Giang)
: Bon vj tink : T§ ding

ia Quy m5 diu tur Ngudn via diu nr2021-2025 Giai dogn diu ur Quin Iy dn e
NI diém Phiin XD duémng Phin ciu Cing Toog Ngin sich Huy dirg| Tir2016] Tir2021 | Ting Bj Sir Sir Sir Huyén | NBT & | Ghicha
Dank myc cdng trinh xiy Khoi hrgag hoin Khii hrgug hoin
res A r's £ X x r .-
dimg  ICh/dai (lom thinh Khii Irrgmg Ch/dai (m) thinh Khoilupng | oo TND [NV (tem) kflllag:,gg st ™ PP & NPT |dén 2020| dén 2025 b GIVT | GTVT |NN&PINT( Dulfch | thva Tp{ D.Nghiép
Nam 2019 Niim 2020] 2021-2025 Nim 2019 Nim 2020] 2021-2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 16 17 i8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
TONG SO 2.850 27 78 2744 | 11043 170 3.620 7,253 - 950 12 - 26.840 | 11446 7.572 7.822| s5372| 26839 ] 32161 4.934 9.799 123 336 |  8.887 8.083
A |[PUONG BO 2.850 27 78 2744 | 11043 170 3,620 7.253 - - - - 20,709 | 10919 7.138 2652 2145] 20708 | 22.854 4934 9.324 - 336 1.700 560
1 _|Duimg cao tée 17 - - i7 - S - - - - - - 4,184 2.092 - 2.092 - 4.184 | 4.i84 4,181 - - - Z Z
1 gl?" “’)‘ Cin Tho - C4 Mau (doan tinh Kién 171 17,1 4184 | 2092 2002 4184 | 4184 |  41ss
ang
I_[Bwimg Quic Ii va ven bica 177 - 8 169 2,900 - 780 2,120 - - - - 6.288 3.878 2.410 - 273 6.288 | 6.561 750 S.811 - - - -
I |Qubcls 8o
+ Cira khéu qudc 1€ Ha Tién HT 4.5 45 557 357 557 357 357 DIC
2 _|Putmg Hb Chi Minh ( ning c3p L5 Té - Rzch So1) | TH-CT 26,3 263 750 750 750 750 750 DTC
3 {Qudcp 61 (Bén Nhit - Rach Si) RG-CT 0 - - - - - - -
+ Doan Mink Luang - Rach S6i (irung tu) RG-CT 7 7 21 2 40 21 6 61 | DTC
Tuyén durdmg b ven bidn (doan qua 7 718 1
2 718 30
* | dia bin Tp rach Gia va Chiu Think) RGCT 66 0 86 o 18 1 . 730 [ bIC
Tuyén duimg b ven bién (dogn qua : 7 7 7 2 719 3
5 1 diaban Tp rech G va Hon Bit) RGHD 208 1 19.8 780 0 B0 32 32 1 95 953 bre
Dy 40 diu tr x3y ding cng trinh dudmg b ven -
6 | it Hon DA 4i Kin Luone HD-KL 395 39,5 1920 1920 1.479 1.300 179 1.479 1.479 1479 oTC
Dir &n diu b xiy dymg dirdmg bd ven bizn kit noi
7 |inh Kién Giang véi tih C Mag AB-AM 70 70 200 200 2.031 1.828 203 2031 2031 2031
IO |Puimg tinh (BT) 171 13 33 125 5.020 130 1.650 3,200 - - - - 3.478 1,780 1,698 - 432 3478 | 3910 - 3512 - 59 339 -
I |PT.966 (Thir Hai - Céng Su) AB 28 10 10 8 612 62 450 100 140 - 14p 137 140 277 277 BTC
2 _|PT.975B (DP-CC-GD vi nhinh noi) PQ 23 3 10 10 280 280 710 710 210 710 920 920 PTC :
3 |DT. DKO08 (ning cAp Buimg Ven Séng cii lon)  B-UTM. 21 5 16 1846 68 600 1178 126,3 126 126 126 126 ¥
{ning clp 5 g ) -GQ- Brc T‘
DT. DKOZ (Buimg Ven Stng cl Ién doan con lai . [ ¥
4 |en dia bin huyén Vinh Thuse) VT 34,3 34,3 339 339 339 339 339 g
Pudmg quanh nii Hon Me (Boan trén thin dé + v
5 doan tit x3 Thd Som - cbng Hon Quée) HD 4 4 58,5 58,6 04 586 59 59 £, ﬁ
6 |CAu My Thai (vuot séng R/Gid - HA Tien) 320 320 59,6 59,6 20 59.6 80 80 53 ] y
7_|Ning clp dwimg vio Khy ¢iin cir Tinh Uy . 8 3 60 60 91 91 34 sl 125 125 A g
8_|Xay dymg méi 07 clu trén tuyen PT.964 360 360 33 33 30 33 63 63 2ot
Fik
Ning cip, md ring dudrng DT.563 dogn QL3O - Vj /
% [Thamn qua huyén Tén Hiép va huyén Réng Gibng TH-GR 406 40,6 1480 1480 1480]  Loso 430 1.480 1.480 1.480 « . qQ
Biu tr xiy dyng (PT.DK.09) tuyén kAt ooi Thiy 3 -
10 dudng ven bién An Bién - An Minh AB 12 12 191 391 391 391 391 BIC
11 _[Clu U Minh Thugng trén DT.965 uMT 62 62 50 30 50 50 50 DIC
IV_[Gian thing buyén - thinh ph 159 10 37 112 2923 40 1.150 1.733 - . - - 4348 3.142 656 550 [ 1347 4348 |  5.695 - - - - 5.145 550
1_|Thanh phid Rach Gid ] 4 - 1 240 N - 240 - - - - 979 230 199 550 152 979 | 1131 - - N z 381 550
L1 |Pubmg dé bién qua Tp Rach Gia 4 4 298 230 68 130 298 428 428 BIC
K¢ kénh nhinh va dirémg (Ciu 372 - Cdng vién Ton
12 B Thing) e 85 9 10 8s| 185 19 orC
L3 |Puéng Neuyén thi Minh Khai 0.9 09 _ 52 52 ! 52 53 33 BIC
1.4 |{Bwimg Tran Vin Gidu 0,46 046 63 63 1 63 64 &4 DTC
L5 |K2, &g cdng vitn 16ha . 7.3 7.3 10 7.3 173 17 brC
1.6 [Ciu Gidi phéng 9 120 120 350 350 350 350 350
1.7 |Cau khu phé 7 phirirmg Rach Sét 120 120 - 200 200 200 200 200
2 |Thinh phé Ha Tién 13 - 4 9 - - - - - - - - 408 300 109 - 91 409 500 - - - - 500 -
2.1 |Duwimg r cim khiu QT HA Tién 4,451 4451 - o 108 0 109 91 109 200 200 BIC
2.2 |Buimg din ra cang thng hop thinh phé Ha Tién 9 9 - 300 300 300 300 300 pre .
3 |Huyén Kién Luong 11 - - 11 145 - - 145 - - - - 350 350 - - - 350 350 - - - - 350 -
Buémg trinh th] trin Kién Lyong (diém die BT
31 (991 g tram dién Kién Binh thude QL 80) 11,2 112 145 145 350 350 350 350 350 oTC
4 |Huyén Giang Thanh 9 0 ] 0 0 [ F [ [ 0 [ [ a [ [ ¢ ] [ 0 0 7] ] ¢ 7
5 |Huyén Him Dt 41 ¢ [ 41 175 o [ 175 [ [ [ 213 129 84 P 0 213 213 [ [ [ 0 213
5.1 |Dudng 286 (Qudc 15 80 - dé bidn) 71 7.1 175 175 84 84 84 84 [T BTC
M rhng tuyén duimg My Thai, My Higp Son
52 huyén Hon Bit 34 34 129 129 129 129 129 DIC
¢ !Huyén Chiu Thinh 14 [ g ¢ 455 [ 200 258 ¢ ] [ 194 169 25 g 29 194 223 0 0 ] [ 223 7
6.1 |Duimg Kénh Bon Dong 8 200 200 25 25 28,9 25 54 54 PTC
6.2 |Ningedp, mé réng Minh Luong - Gine Tugng 5,58 5,58 255 255 169 169 169 169 169 T
7_{Huyén Tin Higp [ [ 0 ? [ [ [ [ ] [ [ [ [ [ a 0 [ [ 0 0 0 0 P ?
8 | Huyén Gidng Ritas ] 7 2 4 110 [ 0 110 2 [ 0 50 [ 50 0 ¢ 50 50 ] [] 0 ¢ 30 ¢
8.1 |Ciu tuyén trinh Gidng Gikng 110 110 50 50 50 50 50 bTC
9 |Huyén G3 Quao 12 - - 12 340 - 290 50 - . - - 75 - 75 - 13 75 88 . - . N 88 - _
9.1 {Chu Ngii Nim 50 50 19 19 13 19 32 32 DTC








Dia Quy mb iu tr Nzudn vén diu tir 2021-2025 Giai doan diu tr Quin Iy diu tir
¥ T X = X Yy = . O H) x - > - - ey
STT Danh myc cdng trinh d;:;:l l;lg??:;nngdt::g o ful;.::gclﬁl:én Cing Tong Ngin sich Huy dfng) Tir2016]| Tir2021 | | Tong B§ S& S& So Huyén | NBT & | Ghicha
£y 2 . . £ £ £ L - — .
g lohdai (e thinh Khai lugmg Ch/dai (m thank Ehoi Ieimg Bin TND |NV (am) kllilzx;g 50 W Bp & NDT | dén 2020( aén 2025 $0 GTVT GTVT [ NN&PTNT| Du lich |thjva Tp D.Nghlg,p‘
Nim 2019 Nam 2020} 2021-2025 Nim 2019 | Nam 2020} 2021-2025 s
1 2 3 1 s 6 7 5 9 10 11 12 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Tuyén duimg ven song Ba Voi, xa Vinh Hoa Hung
9.2 [Nam, huyén G Quao (phyc vu du lich sinh thij 11,5 115 290 290 56 56 56 56 56 brc
vurim)
10_|Huyén An Bitn 23 - - 23 450 - - 450 - - - - 641 641 - - - 641 641 - - - - 641 -
10.1 |Chu Thir Ba (ngang kénh xéng Xéo R5) 300 300 250 250 250 250 250 o7Cc
10.2 | Pudng Kzt nbi d& bac ven bidn véi cau Thi ba 22,9 229 150 150 391 391 391 391 391 BTC
11 [Huyén An Minh 35 6 19 10 798 40 500 258 ? ] ] [ 281 202 79 0 127 281 408 o [ [ 408 [
11.1 [Purimg KTI 253 é 19,3 540 40 500 . 70 2 68 127 70 197 197 BTC
11.2 | Burérug T 8 - Thugn Hoa, huyén An Minh 3,1 8.1 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 HTC
A * & - - - x Pl
113 C(.;'}g)““ tran Thi 11 (vuot kénh Tén Bing - Cin 15 LS 258 258 200 200 200 200 200 ore
112 |Huyén Kién Hii o [ [ 0 0 ] [ [ ] ¢ o) [ [ [ 0 [ [ [ ? 0 [ g [ ]
13 |TP. Phii Quic 5 - 54 - 60 - 60 - - - - - Li21 LI21 - - 921 Li2t | 2042 - - - - 2.042 -
13.1| Butmg TT doan3-Khu virc BH Tnrimg 5,448 5,448 60 60 874 874 438 874 1312 1312 orc
Dyrdin co sér ha tang phuc v phdt trién kinh (& - 4 .
47
132 |8 1 uén o Thé Ch, buyén Phi Qude, 247 2 al 7] om0 230 i
14 |Huyén U Minh Thiryng - - - - 150 - 100 50 - - - - 36 - 36 - 14 36 30 - - - - 50 -
14.1 |Cau trung tim hanh chinh U Mish Thugng 100 100 21 21 14 21 35 35
Ciu kinh Lyc Ut (ngang kénh Lang Thir 7), huyén
. ' 5
142 | ¥ inh 71 " 50 50 15 1 15 15 15 bre
15 _/Huyén VIoh Thuin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V_|Ha ting du lich 25 4 - 21 - - - - - - - - 184 27 157 - 93 184 277 - - - 277 - -
1 |Khu di tich LS thing cAnh Mo So va bd Hoa Mai 806" 446 3.6 0 40 27 13 11 40 1 81 prC
2 |Pubngvio khu du lich Ba Han - 4 4. 42 42 18 42 60 60 Pre
3 |Buémg vio khu dn lich Ciy Gon 4 4 23 23 15 23 38 38 DTC
4 |Pudng quanh oii Hon Me 4 4 59 59 I 390 [ 60 DTC
Niing c4p, md rong durdmg truc chinh vdo diém du :
5 lich Cly Gon {doan Ciy Gan - kénh 14) 54 54 20 20 18 20 38 38 prIC
VI |Ha ting néng nghigp 0 0 0 NE o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [] [} 0 [ [} 0 [} [] 0 0
VI | Giao théng nong thén (Ap, x3, ien xa) 2300 0 0 2300 260 0 0 200 0 C 0 ¢ 2226 0 2216 10 [ 2226 2226 0 0 0 0 2216 10 ,N
Gizo thong néng thén (XD mdi 1.200km va
11} 000k ning cip, mé ong) 2300 2300 0 0 2216 2216 2216 2216 2216 )
2 _}Cu dan sinh (vén 1A trg) 200 200 10 10 10 10 [ -
B |DUGNG THUY BOIDIA - - - - - - - - - 950 12 - 614 50 434 130 300 614 864 - 4715 123 - 36 230 J=
1 |Cinpthiy nidia - - - - - - - - - - 230 - - 583 50 403 130 205 583 828 - 475 123 - - ] 230 IS
1 _|Cing Ha Tién 200 130 130 100 130 230 23]
2 |Cing tong hop Nam Du - Kién Hai 175 63 0 68 0 15 68 83 15 68
3 |Cangiong hop Thi Chiu - Phi Qude 175 50 sof 55 50 55 55
4 |Cang Xéa Nhiu 200 50 50 50 50 50
5 _|Céng Rach Gia 200 285 235 125 285 410 410 BIC
I |Nao vét dirkog thiy nji dja 0 0 [} 0 0 0 0 ] ol - o 12 0 31 0 31 0 5 31 36 [ 0 0 0 36) 0
3 [Neovétkénh Rach Gid - Ha Tién va sng Ghing
Ulmaa, e - 12 31 3l 5 31 36 36
€ _|HANGHAI 2.467 477 - 1.9%0 | 2927 2467 | 5304 - - - - 1,151 4.243
I }Cng Hinh khich quie 1 Phit Quéc 30.000DWT 477 477 1167 477 1,644 0 1151 493| “pre
2_|{Cing Bii Véng - Pt Quc 2.000DWT 400 400 250 400 650 650
3_|Cang Miti Bt Bé - Phi Quic 10000DwT 1.000 1000] 1500] 1000 2300 2500
4 Cé‘ng Hon Chéng 15.000D%WT . 590 590 10 590 600 600
D |HANG KHONG 2.750 - - 2.750 - 2750 [ 2750 - - - N - 2.750
1 |Ning cdp, m¢ rgng Cing hinh khdng Rach Gia RG - 230 250 250 250 250
. Baumdubnghacétcénhsézvém&gahénh
2 |ich T2 PQ 2.500 2.500 2500 2500 2.500
E [TT. LOGISTICS 300 300 300 300 300
Triung tém I CT 300 300 300 300 300








CHI TIET NGUON VON PAU TU XAY DUNG KET CA
(Dinh kém Quyét dinh sé 544 /0B-UBND ngay A2 th

Phuc Iyc 4

U HA TANG GIAO THONG CHUYEN TIEP GIAI DOAN 2026-2030
dng 02 _ndm 2022 ciia Chit tich Uy ban nhén dén tinh Kién Giang)

Bon vi tinh : T déag

Pja Quy mé diu tr Ngudn vén die ur G::é'ua::“ Quin ly diu tr
Danh myc céng trinh ‘1‘:;“ Phin XD duinp Phin ciu Cing Tong Nean sich Huy ding] Tw2026 | Tiag B) Sa S 8¢ | Huyin | NDT & | Ghichg
Khoi lrgng . Khdi lrgng .z Hing 5 ™ TPCP pp & NDT | aén 2030 sb GTVT GTVT INN&PTNT Dulich |thjva Tp| D.Nghi¢p
d a0 o B .
wmg  [Ch/dai (km 2026.2030 | Ch/dai (m 262030 Bin TN NV kan) Khong
2 3 4 3 8 9 10 11 12 13 14 19 22 23 24 25 26 27 28 29
TONG 50 2419 396 3.095 3,005 - 150 16 - 39.775 | 18.807 - 7390 | 13579 39774 | 39.775 14464 5440 193 - 6100 | 13579
DUONG BO : 2.419 396 3.095 3.095 - - - - 34624 | 13.807 - 7.340 8.478 34.623 | 34.624 14.464 5.440 193 - 6.050 8.478
Durimg cao tic 128 28 - - - - - - 14.355 7.178 - - 7.178 14.355 | 14.3s5 7.178 - - - - 7.178
I3 - - ' - . ..
Cao tac Ha Tida-Rach Gié-Bac Liéu (dogn Hi Tien- 100 1L130|  5.590 5.590 iL1so | 11130 5.590 3590
Rach Gia)
I3 - ™ . ™ s
Cpo toc HA Tién-Rach Gid-Beo Ligu (dom rach gia 284 28,4 3075 1588 1.588 3175 3475 1.588 1.588
den ranh Bac Ligu)
Duimg Qudc 15 va ven bién 188 173 1.500 1.800 - - - - 7.636 7.441 - 195 - 7636 7.636 7.286 350 - - - -
Quéc 1§ 61 (Bén Nhiit - Rach So7) RG-CT - - - - - - -
+ Budng irdnh Minh Luong cT 11,4 4 350 150 350 350 350
?::’;3 HCM (R/Soi - B/Nhit; Go Quac - Vinh 65 65 1300 - 1800 3.796 3796 3796 | 3.796 3796
Quicls 63 AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Tuyén irdrh doan qua thi trén Thi Ba, Thir Bay AR 155 1000 1000 1.000 1.000 1.000
+ Doan Thit Bay dén Ca Mau , UMT, H 50 50 1,455 1495 1.495 1.495 1.495
4_|QL.63B (doc kénh Canh Pin) vT 6,5 6.5 i 195 195 195 195 195
5_[Nang cip, md rong Quéc 15 NI GT 40 40 200 200 200 200 300
II_|Puing tinh BT ; 176 176 425 425 - - - - 5.090 1.000 - 4.090 - 5.090 5.090 - 5,000 - - - .
Dy dn ¢y tw xdy dyng tuyEn DT.963 ndi dai (doan
1 QL.80 - BT961) TH-RG 119 e 700 700 700 700 700
gl:::&tt;o, nang cap dwdmg BT.964 (doan QL.63 - Thir AB 12 12 300 300 1300 300 300
Biu tu xdy dimg (DT.965B) tuyén két néi Chn Thiy
11 - duimg ven bién An Bién - An Mink AM 2 2 00y e 00 300
Cai tzo, niing cap dudng DT.965ND (Vinh Thujn - ,
Kinh 2 - Minh Thuin) vT 14 14 165 165 300 300 300 300 300
Nang cip, mo ring BT.970 + Kéo dai ra dé bidn HP 20 20 300 300 300 300 300
- F3 . - . B - »
::‘.;ﬁlfap' 1o xong BT.969B dogn QLB0-Cing Liniy HP 10 10 260 260 400 400 400 400 400
Buéng ndi QL6 - duimg 3/2 ndi dai RG-CT 4 4 150 150 150 150 150
Budng néi QL3 (khu 5 thi Thir Bay) ra duimg 1
ven bién An Bien-An Mish AB 150 150 150 150 150
Nang cip, mé ring BT.963B (Do Gidng Ring - . . 1
Thi Lai) GR i7.6 17,6 300 300 300 300 300
DT.DK.02 (Buimg 963D (Vinh Haa Hung Nam - aal
Hoa Hung - Hoa Loi)) GQ 33 33 990 990 990 | 900 990
Dy én diu hr x3y dymg céng trich dudmg tir ciu Thir
Muedri Mét dén duémg ven bidn (Bao gdm tuyén
DT.965 tir Céng st dén dén B bao UMT, frimg UMT-AM 41 41 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Huyén kénh Mudt Quang va PT.968)
Gino thing huyén - thanh phé 426 19 870 870 - - - - " 5250 2,995 - 955 1.300 5249 5250 - - - - 3.950 1.300
Thanh phd Rach Gid - 120 120 - - - - 500 - - - 500 soe] s - - . - - 500
Céu Trin Quang Khai 120 120 500 500 500 500 500
Thanh phé HA Tién - - - - - - - - - _ _ - - - - - _ _ C
Huyén Kién Lirong 16 - - - - - - - 49 - - 49 - 49 49 - - - - 49 - -
Nang cip BH.Hon Heo 7.7 23 23 23 23 23
Ning cip DH.Binh An-Hon Trem dozn tring dudng
b§ ven bidn dén nza 3 Hon Trem 8 . 26 26 6 26 26
Huyén Giang Thinh 13 ¢ 0 0 0 0 0 108 7] 108 0 108 108 0 [ ] [ 108 []
Niéing cip, mé riing dwimg HTZ 1,15 90 90 90 90 90
Ning cép DH.Kénh Néng Trudmg 12 18 18 18 18 18
Huyén Hon bt 2/ 0 0 [ 0 [ [} 30 [ 30 4 30 30 [ ) [ [} 30 [
Ning cap DH.Kién Hio 198 26 26 26 26 26
Ning cip BH.Son Binh 1,5 4 4 4 4 4
Huyén Chéiu Thanh 20 o [ ] 0 a [} 52 [ 52 [ 52 52 [ 0 0 0. 52 0








de

Pia Quy md diu tr Nguedn véo div or Ggud::n Quin [§ ddu tr
STT Danh myc cing trinh ‘1‘:‘;“ Phan XD duimg Phiin ciin Cing Téng Ngin sich Huy djng] Tir2026 | Téug B S& S S& Huyin { NPT & | Ghichi
: . Khii legng . Khdi hrgng .z Hang s8 ™ TPCP PP & NDT | aén 2030 s GTVT GYTVT |NN&PTNT Dulich | thiva Tp D.Nghigp
dyng [Ch/dai (lan 20362030 | C/dR (m e TND [ NV (km) khing
1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 19 2 23 24 25 26 27 28 29
6.1 | X3y dung mdéi DH.Thank Ljc nd L6 4 4 4 4 4
6.2 |Ning cdp DH.Vinh Ping 53 16 16 16 16 16
6.3 |Nang cép BH.Nguyén Chi Thanh nd 1,8 4 4 4 4 4
6.4 |Xay dyng mdi PH.CT.DK 0] 1.4 29 29 29 29 29
7 |Huygs Tiin Higp 40 [ [ 9 [ 0 [ (4 62 0 [/ 62 [/ 62 62 [ a g 0 62 g 0
7.1 |Ming cAp BH.Thanh Béng 96 13 13 13 13 13
7.2 |Nang cip PH.Tén Thank 10,8 14 14 14 14 14
7.3 |Nang ¢ip PH.T4n An 10,5 20 : 20 20 20 20
7.4 [Ning cip DH.Thanh Béng B 9.5 16 16 16 16 16
8 |Hnyén Gidng Rifng 78 ] 0 ) [] 0 [} ] 184 [ 0 184 0 184 184 0 9 0 0 184 [ 0
8.1 |Ning c3p BH.Ngoo Thujn 59 11 11 1 11 1
Xiy dyng mdi PH.Hoa Thuén nd dogn tir UB X3
82 H:‘:Ja’ Thugén dén ranh huyén Gb Quao 2 3 3 3 3 3
Ning cip DH. Thanh Hoa doan tiy K 104900 dén
83 | ranh Chin Think 6,4 16 16 16 16 16
Xy dyng méi BH.Ban Thach doan tiz UB x3 Ban . I
8.4 Th;’ch“;‘; oLel L5 4 4 4 4 4
8.5 |Ninp cfp DH Trim Ban 9,3 16 16 16 16 16
3.6 |Xdy dung méi PH.GR.DK 01 12,1 30 30 30 30 30
8.7 | Xdy dung méi PH.GR.DK 02 74 18 18 18 13 18
8.8 |Xdy dyng mai PH.GR.DK 03 134 33 33 .33 33 33
8.9 |Xiy dmg méi PH.GR.DK 04 13 32 32 32 32 32
8.10 | X3y dyng méi PH.GR.DK.05 7.2 18 18 18 18 13
9 _|Huyén Gd Quan 62 - 750 750 - - - - 972 - - 172 806 972 872 - - - - 172 800 - g
9.1 |Cau Thiy Quon - 250 250 ] 300 300 300 360 300 ..3:
9.2 |Céu Vinh Phwdc B - Vinh Phudc A 250 250 300 300 300 300 300 s
9.3 |Cau Vinh Hda Hung Nam {QL61-BT.963D) 250 250 260 i 200 200 200 200 =
9.4 |Ning cip PH.D2 0 Mon-Xa No 14 26 . 26 26 26 26 '
2.5 |Xay dumg m&i BH.GQ.DK.01 93 37 37 37 37 37
9.6 |Xay dung méi PH.GQ.DK_02 23 57 . 57 57 57 57
9.7 [Xay dyng méi PH.GQ.DK.03 6,4 16 16 - 16 16 16
9.8 |Xay dumg méi DH.GQ.DK.04 9,1 36 36 36 36 36
10 |Huyén An Bién 24 - - - - - - - 56 - - 56 - 56 36 - - - - 56 _ -
10.1 [X3y dyng méi BH.Tay Yén nd 3,6 . 9 9 9 9 9 . - ]
10.2 [Néng cip DH.Nam Yén nd 2,5 3 3 3 3 ' 3 ’
10.3 |Ning cip BH.Nam Thii nd 2,7 5 5 5 5 5
10.4 |Néing cdp DH.Nam Thai A nd 93 . 27 27 27 27 27
10.5 |Néng cip DPH.AB.DK.01 62 i 12 12 12 12 - 12
11 |Huyén An Minh 36 i2 [ [ [ ] [ 0 328 295 [ 33 [ 328 328 [ 9 g 9 328 g
11,1 |Baing Thir 11 - Kim Quy 12 12 L0295 295 2935 295 295
11.2 |Néng cdp BH.Thuin Hoa nd 5.5 7 7 7 7 7
11.3 |Nding cip DH.Ro Ghe nd 2,7 ] 4 4 4 4 4
11.4 Néne cép DH.Vin Khinh Béng nd 1,9 2 2 2 2 2
11.5 [Néng cdp PH.Vén Khinh Tay 4,8 9 9 9 9
11.6 | Xiy dimg méi PH.AM.DK 01 9.4 11 1 11 11 11
12 |Huyén Kitn Hii 32 [ 0 0 [ [ ] o} . 41 0 & 41 ¢ I7 41 0 9 0 I 41 [
12.1 |Néng cép D.quanh dio Hon Tre 12 15,8 15,8 15,8 16 15,8
12.2 |Ning e4p Burimp, quanh dio Lai Son 19,5 26 25,6 256 26 25,6
13 [TP. Phi Quéc 7 7 - - - - - . 2.700 2.700 - - - 2,700 2.700 - - - - 2.700 _
13.1{Budng Ngd Quyn (NTT-Ng. Hug) 4 4 500 500 500 500 500
13.2 |Dy én dirémg ven bién phia T3y dio Pha Quée 3,1 3,1 - 2200 2200 2.200 2.200 2200
14 [Huy¢n U Minh Thugng 32 - - - - - - - 79 - - 79 - 79 79 - - - _ 79 _ -
14.1 g?'gi‘;ng m&i BH Hoa Chinh nd doan tir QL63 dén 46 I m 1 1 1
14.2 |Xiy dung méi DH.UMT.DK.01 43 12 12 12 12 12
14.3 |Xay dung méi PH.UMT.DK 02 22,1 55 55 55 55 35
15 |Huyén Vinh Thuin 45 - - - - - - - 38 - - 88 - 88 88 - - - - 28 - -
15.1 | Xy dumg méi PH.Vinh Phong nd 2,5 6 6 6 6 \ 6
15.2 |Nang cp DH.Phong Bing 7.3 10 19 10 10 10
15.3 |Ning cép vi mé méi PH. Vinh Binh Nam nd 11,8 20 20 20 20 20
15.4 [Néng c3p DH.Vinh Thudn nd 4,7 3 6 3 6 3
15.5 |Xay dung méi DH.VT.DK 02 10,4 ‘ 26 26 26 26 26
15.6 | Xiy dumg méi PH.VT.DK.03 33 21 21 21 21 21
V_[Ha ting du ljch - - - - - - - - - - - - - - - - - . -








Giai dogn

Dja Quy mé diu or Npudn vén din ter tin o Quin iy ddu ter
Danh myc céng trinh d;;;‘ Phiin XD dimg Phiin ciu Cing Ting : Ngiin sich Huy d§ns| Tir2026 Ting B S& Sir S& Huyén | NPT & | Ghicha
. Khai legug[ Khbilegng | - Hing o8 W TPCP PP | &NDT | .aén 2030 56 GIVT GTVT |NN&PTNT] Dulich | thjva Tp | D.Nghiép
dyng [Ch/dai (kam 20263030 | CL/di (m 0263030 Bico TND | NV (km) Khong
2 3 4 6 8 ¢ 10 11 12 13 14 19 22 23 24 25 26 27 | = 29

Ha ting ning nghigp 0 0 0 1] 0 0 193 193 0, L] 0 193 193 0 0 193 0 0 0

Dy én diu tr xdy dumg hé théng cdng trinh phye vi

tém, la gin vori ti oo cu nong nghiép phia Nam 193 193 193 193 193

quéc 13 80 huyén Hén Bit, tinh Kién Giang

Giao thing ndog thén (ip, x4, Jién xa) 1500 0 ] 0 0 0 2100 0 [] 2100 0 2100 2100 0 [ 0 0 2100 0

Gizo théng ndng thén (XD méi 1.000km v 500k 1500 0 2.100 ' 2100 2100  2.100 2.100

nang cip, mo rjng)
B |PUONG THUY BOI BIA - - - 150 16 - 160 - - 50 50 100 100 - - - - 50 50
I_|Cing thiy nji dja - - - 150 - - 50 - - - 50 50 50 - - - - - 50
1_{Canp téng hop tai Kién Luong 150 50 50 50 50 50
I [Nao vét dwimg thity nji dja 0 0 0 0 16 0 50 0 0 50 0 50 50 0 0 0 0 50 0
1 |Nao vét kénh Vinh Té, huyén Giang Thanh, 16 50 50 50 50 50
C |HANG HAI 1.350 - - - 1.350 1.350 1350 - - - - - 1,350
3 |Céng An Théi - Phis Quéc . . 3.000DWT 450 450, 450 - 450 450
4 _|Cang P4 Chéng - Phi Quic 3.000DWT 450 450 450 - 450 450
5 |Cing Ham Ninh - Phii Qdc * 3.000DWT 450 450 450 450 450
D_|HANG KHONG 3401 - - - 3.401 3401 | 3401 e - - - - 3.401
1 |Nang cip, mé rsig Cing hanh khang Reach Gia RG 301 301 301 301 ‘ 301

F] B F3 N £ ~ . . - .

2 .'?;uhrduonghacatcmlh 50 2 va nha ga hanh khach PQ B ] 3.100. 3.100 3.100 3.100 3,100

TT. LOGISTICS ) 300 300 300 300 300

Trung tdm 2 (Kién Luong) " KL 300 300 300 300 300]

B I
















